
BÀI T P KTTC PH N 3,4Ậ Ầ
BT B1.1:

M t công ty có 2 đ n v  c  s  A & B kinh doanh khác t nh, đ n v  c  s  có t  ch c k  toánộ ơ ị ơ ở ỉ ơ ị ơ ở ổ ứ ế  
riêng, k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ng xuyên, thu  GTGT kh u trế ồ ươ ườ ế ấ ừ 
10%. Trong tháng có tình hình kinh doanh nh  sau:ư  

Yêu c u:  L p bút toán nh t ký các nghi p v  kinh t  phát sinh t i công ty, đ n v  c  s  A và B.ầ ậ ậ ệ ụ ế ạ ơ ị ơ ở

1- Công ty chi ti n m t c p v n cho A 200.000.000đ, c p v n cho B 1 TSCĐ h u hình cóề ặ ấ ố ấ ố ữ  
nguyên giá 150.000.000đ, đã hao mòn 50.000.000đ.

+ K  toán t i công ty :ế ạ

          a/    N  TK 1361(A)ợ 200.000.000

            Có TK 1111            200.000.000

           b/   N  TK 1361(B)ợ 100.000.000

                 N  TK 214ợ   50.000.000

              Có TK 211 150.000.000

+ K  toán t i c  s  A:ế ạ ơ ở

                  N  TK ợ 1111  200.000.000

              Có TK 411              200.000.000

+ K  toán t i c  s  B:ế ạ ơ ở

                     N  TK 211ợ 150.000.000

                  Có TK 214   50.000.000

                  Có TK 411 100.000.000

2- Công ty l p “Phi u xu t kho kiêm v n chuy n n i b ” hàng giá xu t kho 100.000.000đ, giáậ ế ấ ậ ể ộ ộ ấ  
bán n i b  ch a thu  110.000.000đ chuy n cho A, nh ng A ch  nh p kho th c t  có giáộ ộ ư ế ể ư ỉ ậ ự ế  
xu t kho 90.000.000đ, giá bán n i b  ch a thu  100.000.000đ, hàng thi u ch a rõ nguyênấ ộ ộ ư ế ế ư  
nhân do công ty ch u trách nhi m ị ệ theo dõi.

+ K  toán t i công ty ế ạ

           a/          N  TK ợ 157   100.000.000

                  Có TK 156 100.000.000

          b/            N  TK 1381   10.000.000ợ

                     Có TK 157    10.000.000

+ K  toán t i c  s  Aế ạ ơ ở

                       N  TK 156ợ 110.000.000

                    Có TK 336(Cty)  110.000.000

3- Công ty tr  thay hoá đ n kho n n  tháng tr c v  chi phí v n chuy n bán hàng cho Bả ơ ả ợ ướ ề ậ ể  
9.900.000đ b ng TGNH, trong đó thu  GTGT kh u tr  900.000đ. ằ ế ấ ừ

+ K  toán t i công ty ế ạ

                        N  TK 1368(B)ợ 9.900.000

                      Có TK 1121      9.900.000

+ K  toán t i c  s  Bế ạ ơ ở

                        N  TK 331ợ           9.900.000
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                        Có TK 336(Cty)        9.900.000

4- Theo  l nh  công  ty,  A  chuy n  cho  B  lô  hàng  hóa  giá  bán  ch a  thu  trên  hoá  đ nệ ể ư ế ơ  
30.000.000đ, giá xu t kho 28.000.000đ. Đ n v  c  s  B nh n đ  hàng hóa nh p kho. ấ ơ ị ơ ở ậ ủ ậ

+ K  toán t i c  s  A:ế ạ ơ ở

           a/       N  TK ợ 1368(Cty)   33.000.000

                      Có TK 3331             3.000.000

                      Có TK 512 30.000.000

           b/       N  TK 632ợ     28.000.000

              Có TK 156 28.000.000

+ K  toán t i c  s  Bế ạ ơ ở

                      N  TK 156ợ  30.000.000

                      N   TK 133ợ    3.000.000

                      Có TK 336(Cty) 33.000.000

+ Công ty    N  TK 1368(B)  33.000.000ợ

                  Có TK 336(A) 33.000.000

5- Đ n v  c  s  B chi ti n m t 800.000đ tr  l i kh u hao s  d ng TSCĐ cho công ty (trơ ị ơ ở ề ặ ả ạ ấ ử ụ ả 
v n). ố

+ K  toán t i c  s  B:ế ạ ơ ở

                 N  TK 411ợ   800.000

              Có TK 1111   800.000

+ K  toán t i Công tyế ạ

                N  TK 1111ợ  800.000

               Có TK 1361(B)     800.000

6- C  s  A bán h t hàng nh n  nghi p v  2 thu b ng ti n m t theo giá bán ch a thuơ ở ế ậ ở ệ ụ ằ ề ặ ư ế 
110.000.000đ.

K  toán t i c  s  Aế ạ ơ ở

         a/           N  TK 111 ợ    121.000.000

                    Có TK 33311     11.000.000

                    CóTK  511 110.000.000

         b/           N  TK 632ợ    110.000.000

                    Có TK 156 110.000.000

7- C  s  A l p b ng kê hàng bán  nghi p v  2 g i công ty và công ty đã l p hoá đ n g i A.ơ ở ậ ả ở ệ ụ ở ậ ơ ở  
Công ty cũng đã x  lý hàng thi u nguyên nhân do xu t nh m, ti n hành đi u ch nh s  sách. ử ế ấ ầ ế ề ỉ ổ

+ K  toán t i Công tyế ạ

            a/        N  TK 1368(A)  110.000.000ợ

                   Có TK 3331                10.000.000

                   Có TK 512               100.000.000

            b/          N  TK 632ợ      90.000.000

                      Có TK 157     90.000.000

            c/           N  TK 156     10.000.000ợ
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                     Có TK 1381     10.000.000

+ K  toán t i c  s  A:ế ạ ơ ở

                      N  TK 133ợ     10.000.000

                    CóTK  632 10.000.000

BT B2.2: 

Công ty nh n y thác nh p hàng cho m t H p tác xã (HTX), hoa h ng y thác 2%/giá tr  hàngậ ủ ậ ộ ợ ồ ủ ị  
th c nh p và thu  GTGT kh u tr  tính 10%, các chi phí và thu  trong quá trình nh p kh uự ậ ế ấ ừ ế ậ ẩ  
công ty chi tr , sau đó thu l i HTX. Công ty còn t n 2.000 USD b ng TGNH, TGả ạ ồ ằ  ghi s : 17.500ổ  
VND/USD. Công ty đã th c hi n:ự ệ  

Yêu c u: ầ Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trên  công ty và HTX. Cho bi t công tyị ả ệ ụ ế ở ế  
tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , k  toán hàng t n kho theo kê khai th ng xuyên,ế ươ ấ ừ ế ồ ườ  
t  giá h i đoái xu t theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c.ỷ ố ấ ươ ậ ướ ấ ướ

1- HTX ng tr c ti n cho công ty 17.800.000đ b ng ti n m t, quy ra 1.000USD. Côngứ ướ ề ằ ề ặ  
ty dùng ti n m t mua ngo i t  ề ặ ạ ệ g i tr c ti p vào NH đ  m  L/C nh p kh u hàng tr  giáử ự ế ể ở ậ ẩ ị  
1.000 USD. TGGD: 17.800 VND/USD.

CÔNG TY NH N Y THÁC NH P HÀNG:Ậ Ủ Ậ

Nh n ti n ng tr c c a H p Tác Xã;ậ ề ứ ướ ủ ợ

 N  TK 1111: ợ 17.800.000 (1,000USD x 17.800)

        Có TK 131 (HTX): 17.800.000

Xu t ti n m t mua ngo i t  g i NH Ký qu  m  LC:ấ ề ặ ạ ệ ử ỹ ở

N  TK 144: ợ 17.800.000

       Có TK 1111: 17.800.000

H P TÁC XÃ:Ợ

Chi ti n m t ng tr c cho Công ty nh n y thác:ề ặ ứ ướ ậ ủ

 N  TK 331 (Cty): ợ 17.800.000

        Có TK 1111: 17.800.000

2- Công ty đã nh p hàng và giao th ng cho HTX t i c ng tr  giá 1.000USDậ ẳ ạ ả ị , thu  GTGTế  
kh u tr  tính 10%. Công ty đã chi TGNH đ  n p thu  nh p kh u 5%, n p thu  GTGT 10%ấ ừ ể ộ ế ậ ẩ ộ ế  
và chi h  HTX 100.000đ b ng ti n m t chi phí khác. TGGD: 17.850VND/USDộ ằ ề ặ

CÔNG TY NH N Y THÁC NH PẬ Ủ Ậ  HÀNG:

Công ty nh n hàng và giao th ng cho HTX t i c ng:ậ ẳ ạ ả

2a. nh n hàng:ậ

N  TK 131 (HTX):   20.566.750 (1,000$ x17.800 + 892.500 + 1.874.250)ợ

N  TK 635:                    50.000ợ

       Có TK 331 (n c ngoài): ướ 17.850.000 (1,000$ x 17.850)

       Có TK 3333:      892.500 (1,000$ x 17.850 x 5%)

       Có TK 33312:   1.874.250 [(17.850.000 + 892.500) x 10%]

2b. Chi n p thu  b ng Ti n g i ngân hàngộ ế ằ ề ử

3



N  TK 3333: ợ     892.500

N  TK 33312:     1.874.250ợ

       Có TK 112:         2.766.750

2c. Chi phí khác liên quan t i nh p kh u:ớ ậ ẩ

N  TK 131 (HTX): 100.000ợ

      Có TK 111: 100.000

H P TÁC XÃ:Ợ

Nh n hàng t i c ngậ ạ ả  kèm HĐ(GTGT) c a công ty nh n y thác phát hành và v n chuy nủ ậ ủ ậ ể  
hàng v  kho HTX:ề

3- HTX ch  hàng nh p kho, ti n v n chuy n ch  hàng v  100.000đ tr  b ng ti n m t.ở ậ ề ậ ể ở ề ả ằ ề ặ  
TGGD: 17.850 VND/USD. 

H P TÁC XÃ:Ợ

Nh p kho hàng hóaậ

N  TK 156: 18ợ .842.500

N  TK 133 : 1.874.250ợ

           Có TK 331(Cty): 20.666.750 (giá Invoice 1,000$ x 17.800 + thu  NK 892.500 +ế  
VAT 1.874.250 + phí nh p hàng 100.000)ậ

Có TK 515:  50.000

Chi phí v n chuy n hàngậ ể

          N  TK 156: 100.000ợ

                Có TK 111: 100.000

4- Công ty nh n gi y báo N  Ngân hàng thanh toán cho ng i bán, n i dung: Gi i t a L/ậ ấ ợ ườ ộ ả ỏ
C tr  ti n cho ng i bán: 1.000USD, và phí ngân hàng 15 USD tr  vào TGNH công tyả ề ườ ừ  (phí 
NH do HTX ch u). TGGD: 17.900 VND/USD.ị

CÔNG TY NH N Y THÁC NH P HÀNG:Ậ Ủ Ậ

4a.Thanh toán ti n hàng cho Công ty n c ngoàiề ướ

N  TK 331 (n c ngoài): 17ợ ướ .850.000 (1,000$ x 17.850)

           Có TK 144: 17.800.000 (1,000$ x 17.800)

           Có TK 515:        50.000

4b. phí ngân hàng:

N  TK 131 (HTX): 268.500 (15$ x 17,900)ợ

Có TK 1122: 262.500 (15$ x 17.500)

Có TK 515:     6.000

Ghi đ n Có TK 007: 15USDơ

5- Công ty g i các ch ng t  ở ứ ừ n p thu , chi phí và đòi ti n hoa h ng HTX. HTX đã dùngộ ế ề ồ  
TGNH  thanh  toán  thu ,  ti n  phí  ngân  hàng  và  hoa  h ng  quy  đ i  theo  t  giá  17.900ế ề ồ ổ ỷ  
VND/USD.

CÔNG TY NH N Y THÁC NH P HÀNG:Ậ Ủ Ậ

5a. Doanh thu d ch v  nh p kh u y thác thu b ng ti n g i ngân hàng:ị ụ ậ ẩ ủ ằ ề ử

N  TK 112: 393ợ .800 (20$x 110% x 17.900)
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      Có TK 5113: 358.000 (20$ x17.900)

       Có TK 33311:     35.800

5b. Thu l i ti n thu , các lo i phí nh p kh u b ng ti n g i ngân hàng:ạ ề ế ạ ậ ẩ ằ ề ử

N  TK 1121: 3.529.050ợ

     Có TK 131 (HTX): 3.529.050 (892.500+ 1.874.250+100.000+268.500+393.800)

H P TÁC XÃ:Ợ

Phí ngân hàng: 

 N  TK 642: 268.500 (15$ x 17.900)ợ

            Có TK 331 (Cty): 268.500

5a.Hoa h ng y thác nh p kh u ph i tr : ồ ủ ậ ẩ ả ả

N  TK 156: 358ợ .000 (1.000$ x 2% x17.900)

N  TK 133:   35.800 (358.000 x10%)ợ

       Có TK 331 (Cty): 393.800

5b. Thanh toán ti n hoa h ng nh p kh u và các phí liên quan b ng ti n g iề ồ ậ ẩ ằ ề ử  
ngân hàng

 N  TK 331 (Cty): 3ợ .529.050 (892.500+ 1.874.250 + 100.000 +268.000 + 393.800)

        Có TK 1121: 3.529.050

BT B2.3: 

Hai công ty xu t nh p kh u A và B tính thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , có tình hìnhấ ậ ẩ ế ươ ấ ừ  
kinh doanh hàng xu t kh u v i thu  su t thu  GTGT hàng xu t kh u 0% (h  th ng kê khaiấ ẩ ớ ế ấ ế ấ ẩ ệ ố  
th ng xuyên). Trích tình hình trong tháng: ườ

Yêu c u:  ầ Hãy h ch toán cho c  2 công ty A và B.ạ ả

1/Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trên, t  giá xu t theo ph ng pháp nh p sau xu tị ả ệ ụ ế ỷ ấ ươ ậ ấ  
tr c.ướ

2/ Tính và k t chuy n doanh thu bán hàng thu n trong tháng.ế ể ầ

1- Công  ty  A  xu t  kh u  tr c  ti p  lô  hàng  hóa,  giá  xu t  kho  10.000.000đ,  giá  bánấ ẩ ự ế ấ  
1.200USD/FOB.HCM, hàng đã giao lên tàu, ti n ch a thu. TGGD: 16.100VND/USD. Thuề ư ế 
xu t kh u tính 2%.ấ ẩ

☻H ch toán t i Công ty Aạ ạ :

   a. N  TK 632 :         10.000.000ợ

             Có TK 156 :                10.000.000

   b. N  TK 131(NN) : 1.200 USD * 16.100 = 19.320.000ợ

             Có TK 511 :         19.320.000

   c. N  TK 511 : 19.320.000 * 2% = 386.400ợ

             Có TK 333 (3333) :                           386.400

2- Công ty A g i hàng hóa nh  công ty B xu t y thác,  giá xu t kho 50.000.000đ, giá bánở ờ ấ ủ ấ  
6.000USD/FOB.HCM,  hàng  còn  ch  t i  c ng,  công  ty  B  đã  nh n  hàng.  TGGD:  16.050ờ ạ ả ậ  
VND/USD

☻H ch toán t i Công ty A (Đ n v  xu t kh u u  thác):ạ ạ ơ ị ấ ẩ ỷ

N  TK 157 :      50.00.000ợ
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             Có TK 156 :              50.000.000

 H ch toán t i Công ty B (Nh n xu t kh u u  thác)ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ

Ghi đ n N  TK 003 : 6.000 USDơ ợ

3- Công ty A nh n đ c gi y báo Có c a ngân hàng v  vi c thu ti n c a khách hàng  nghi pậ ượ ấ ủ ề ệ ề ủ ở ệ  
v  1, n i dung:ụ ộ

- Thu ti n khách hàng : 1.200USDề

- Tr  phí ngân hàng    :     10USD và thu  GTGT 1 USDừ ế

- Ghi tăng TGNH công ty A : 1.189USD. TGGD: 15.900 VND/USD.

☻H ch toán t i Công ty A:ạ ạ

 a. N  TK 112 (1122) :1.189 USD * 15.900 = 18.905.100ợ

     N  TK 635             :                                         237.800ợ

             Có TK 131(NN) :1.189USD * 16.100 = 19.142.900

   b. N  TK 641 : 10 USD * 15.900 = 159.000ợ

       N  TK 133 : 1 USD * 15.900  =    15.900ợ

       N  TK 635 : 11 USD * (16.100-15.900) = 2.200ợ

         Có TK 131(NN) : 11 USD * 16.100 = 177.100

   c. Ghi đ n N  TK 007 : 1.189 USDơ ợ

4- Công ty B chi ti n m t 1.000.000đ đ  làm th  t c xu t kh u y thác (nghi p v  2), rútề ặ ể ủ ụ ấ ẩ ủ ệ ụ  
TGNH 500.000đ đ  n p thu  xu t kh u thay cho công ty A. Hàng đã giao lên tàu, ti n ch aể ộ ế ấ ẩ ề ư  
thu. TGGD 16.100 VND/USD.

 H ch toán t i Công ty B (Nh n xu t kh u u  thác)ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ

a. Thu  XK ph i n pế ả ộ

N  331(A): 500.000ợ

        Có 3388 (n p thu  XK): 500.000ộ ế

b. N  TK 331(A) : 1.000.000ợ

     Có TK 111 : 1.000.000

N  3388 (n p thu  XK): 500.000        ợ ộ ế

                Có TK 112(1121) : 500.000

c. Ghi đ n Có TK 003 : 6.000 USDơ

d. N  TK 131(NN) : 6000 USD * 16.100 = 96.600.000ợ

                Có TK 331(A) : 96.600.000

☻H ch toán t i Công ty A (Đ n v  xu t kh u u  thác):ạ ạ ơ ị ấ ẩ ỷ

   a. N  TK 511 : 500.000ợ

                Có TK 3333 : 500.000

    b. N  TK 641 : 1.000.000ợ

        N  TK 3333 : 500.000ợ

                Có TK 131(B) : 1.500.000
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    c. N  TK 632 : 50.000.000ợ

                Có TK 157 : 50.000.000

    d. N  TK 131 (B) : 96.600.000 = 6000 USD * 16.100 ợ

                Có TK 511 : 96.600.000

5- Công ty B nh n đ c gi y báo ngân hàng v  xu t y thác cho A, n i dung:ậ ượ ấ ề ấ ủ ộ

- Thu ti n khách hàng : 6.000USDề

- Tr  phí ngân hàng (công ty A ch u):     50USD và thu  GTGT 5 USD tính thu  cho côngừ ị ế ế  
ty B kh u trấ ừ

- Ghi tăng TGNH công ty B : 5.945USD. TGGD: 16.090 VND/USD.

 H ch toán t i Công ty B (Nh n xu t kh u u  thác)ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ

       N  TK 112(1122) : 5.945 USD * 16.090 = 95.655.050ợ

       N  TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (ph i thu phí NH)ợ ả

       N  133: 5 USD * 16.090 = 80.450ợ

       N  TK 635 : 6.000 USD * (16.100-16.090) = 60.000ợ

             Có TK 131(NN): 6000 USD * 16.100 = 96.600.000 

Ghi Đ n N  TK 007 : 5.945 USDơ ợ

6- Công ty B và công ty A đ i chi u công n  và thanh lý h p đ ng:ố ế ợ ợ ồ

- Công ty B chuy n ngo i t  5.945USD TGNH cho công ty A, sau khi tr  phí ngânể ạ ệ ừ  
hàng (Cty B xu t l i HĐ n chi phí cho công ty A). TGGD: 16.020VND/USDấ ạ ơ

- Công ty  A thanh toán  l i  ti n  thu  và  chi  phí  xu t  kh u cho  công ty  B làạ ề ế ấ ẩ  
1.500.000đ và ti n hoa h ng y thác xu t 20USD quy ra đ ng VN TGGD : 16.020VND/ề ồ ủ ấ ồ
USD, thu  su t GTGT hoa h ng 10%.ế ấ ồ

T t c  đã chuy n xong b ng TGNH.ấ ả ể ằ

 H ch toán t i Công ty B (Nh n xu t kh u u  thác)ạ ạ ậ ấ ẩ ỷ

6.a. N  TK 331(A) : 6,000 USD * 16.100 = 95.238.900 (theo TG ghi s )          ợ ổ

            Có TK 112(1122): 5.945 USD *16.090= 95.655.050 (theo LIFO)

            Có TK 33311:    5 USD * 16.090 = 80.450 (phát hành HĐ n)ơ

 Có TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (đã thu l i phí NH) ạ

 Có TK 515 : 6,000 USD * (16.100-16.090) = 60.000

   b. Ghi đ n ơ Có TK 007 : 5,945 USD

   c. N  TK 112 (1121) : 1.500.000 (thu +phí XK)ợ ế

            Có TK 331(331A) : 1.500.000

   d. N  TK 112(1121) : 22 USD * 16.020 = 352.440 (t  giá quy đ i)ợ ỷ ổ

            Có TK 5113 : 320.400

            Có TK 33311 :   32.040

☻H ch toán t i Công ty A ( Đ n v  xu t kh u u  thác):ạ ạ ơ ị ấ ẩ ỷ

6. a. N  TK 112(1122) : 5945 USD * 16.020 = 95.238.900 (t  giá ngày giao d ch 16.020)ợ ỷ ị
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        N  TK 641 : 50 USD * 16.090 = 804.500 (căn c  vào HĐ n nh n đ c t  B theo tợ ứ ơ ậ ượ ừ ỷ 
giá đã chi h )ộ

        N  TK 133 : 5 USD * 16.090 = 80.450ợ

        N  TK 635 : 476.150ợ

               Có TK 131(B) : 6.000 USD * 16.100 = 96.600.000

    b. Ghi đ n N  TK 007 : 5.945 USDơ ợ

    c. N  TK 131(B) : 1.500.000ợ

               Có TK 112(1121) : 1.500.000

    d. N  TK 641 : 20 USD * 16.020 = 320.400ợ

        N  TK 133 : 32.040ợ

               Có TK 112(1121) : 352.440

BT     B2.4:  

DN đang trong th i kỳờ  SXKD, t  ch c k  toán hàng t n kho theo ph ng pháp kê khai th ngổ ứ ế ồ ươ ườ  
xuyên, t  giá xu t theo ph ng pháp nh p tr c xu t tr c. Ngo i t  g i ngân hàng t n đ uỷ ấ ươ ậ ướ ấ ướ ạ ệ ở ồ ầ  
kỳ 2.000USD. T  giá ghi s : 15.700 VND/USD. Các TK khác có s  d  h p lý.ỷ ổ ố ư ợ

Yêu c u:ầ   Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh trên.ị ả ệ ụ ế

1/ Xu t kh u lô hàng bán 5.000USD. T  giá giao d ch th c t  (TGGD): 15.800VND/USD, ch aấ ẩ ỷ ị ự ế ư  
thu ti n.ề

1.  N  ợ TK 131        79.000.000 (5.000 x 15.800)

        Có  511         79.000.000

2/ Nh n gi y báo Có ngân hàng thu đ c n   NV1, n i dung:ậ ấ ượ ợ ở ộ

- Ghi tăng tài kho n TGNH : 4.980 USD ả

- Phí ngân hàng :     20 USD

TGGD: 15.750VND/USD

2.  Nợ TK 1122       78.435.000 (4.980 x 15.750)

     N  TK 641              315.000 (20 x 15.750)ợ

     N  TK 635              250.000ợ

        Có TK 131               79.000.000

Ghi đ n N  TK 007 : 4.980 USDơ ợ

3/  Bán  3.000USD  chuy n  kho n  l y  ti n  Vi t  Namể ả ấ ề ệ  nh p  qu  ti n  m t.  TGGD:  15.770ậ ỹ ề ặ  
VND/USD.

3.   N  TK 1111       47.310.000 (3.000 x 15.770)ợ

        Có TK 1122         47.150.000 [(2.000 x 15.700) +(1.000 x 15.750)]  
Có TK 515      160.000

Ghi đ n Có TK 007 : 3,000 USDơ

4/ Nh p kh u m t TSCĐHH tr  giá 1.000 USD, tr  b ng TGNH. TGGD: 15.800VND/USD.ậ ẩ ộ ị ả ằ

4.  N  TK 211      15.800.000 (1.000x15.800)ợ
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        Có TK 1122       15.750.000 (1.000x15.750)

Có TK 515        50.000

Ghi đ n Có TK 007 : 1,000 USDơ

5/ Rút TGNH ti n Vi t Nam mua 2.000USD chuy n kho n. TGGD mua: 15.820VND/USD.ề ệ ể ả

5.  N  TK 1122      31.640.000 (2.000 x15.820)ợ

         Có TK 1121        31.640.000

Ghi đ n N  TK 007 : 2,000 USDơ ợ

6/  Chuy n  2.000USD  g i   ngân  hàng  đ  ký  qu  m  L/C  nh p  kh u.  TGGD  :ể ở ở ể ỹ ở ậ ẩ  
15.850VND/USD.

6.  N  TK 144        31.700.000 (2.000x15.850)ợ

        Có TK 1122       31.500.000 (2.000x15.750)

        Có TK 515                   200.000

Ghi đ n Có TK 007 : 2,000 USDơ

7/  Nh p  ậ kho  lô  hàng  hoá  nh p  kh u  tr  giá  2.000USD  ch a  thanh  toán.  TGGD:ậ ẩ ị ư  
15.900VND/USD.

7.  N  TK 156        31.800.000 (2.000 x 15.900)ợ

        Có TK 331          31.800.000

8/ Gi i t a L/C  NV6 tr  n  nh p hàng  NV7. TGGD: 15.850VND/USD.ả ỏ ở ả ợ ậ ở

8.  N  TK 331        31.800.000ợ

        Có TK 144           31.700.000

        Có TK 515                    100.000

9/  Nh p  kh u  hàng  hoá  tr  giá  3.000USDậ ẩ ị  nh p  kho  đ .  Ti n  ch a  thanh  toán.  TGGD:ậ ủ ề ư  
15.700VND/USD.

9. N  TK 156         47.100.000 (3.000 x 15.700)ợ

        Có TK 331          47.100.000

10/ Xu t kh u lô hàng tr  giá 2.000USD, ti n ch a thu. TGGD: 15.750 VND/Uấ ẩ ị ề ư SD.

10.N  TK 131      31.500.000 (2.000 x15.750)ợ

       Có TK 511             31.500.000

11/ Cu i năm đánh giá l i s  d  các kho n m c ti n t  ố ạ ố ư ả ụ ề ệ (TGNH và công n  ng n h n) theo tợ ắ ạ ỷ 
giá h i đoái ngo i t  bình quân liên ngân hàng 15.750VND/USD.ố ạ ệ

11. N  TK 4131       140.000ợ

        Có TK 1122         140.000 [2,000 * (15.820-15.750)]

      N  TK 4131        150.000ợ
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         Có TK 331         150.000 [3,000 * (15.750-15.700)]

Đ  s  d  cu i năm TK 4131: SD N  290.000ể ố ư ố ợ

BT B2.5: 

Công ty ABC k  toán HTK theo KKTX, kê khai và n p thu  GTGT kh u tr . S  dế ộ ế ấ ừ ố ư 
đ u tháng 12/N c a m t vài tài kho n nh  sau: ầ ủ ộ ả ư

TK 1122 78.500.000 (5.000 USD) 

TK 131 (Công ty A) D  Có ư 15.700.000 (1.000 USD) 

TK 131 (công ty X) D  N  ư ợ 30.400.000 (2.000 USD), h n n  tháng 2/N+2 ạ ợ

TK 331 (Công ty B) D  Có ư 20.000.000 

TK 311 75.000.000 (5.000 USD) 

TK 341 152.000.000 (10.000 USD) 

Trong tháng 12/N phát sinh các nghi p v  kinh t  sau: ệ ụ ế

1. Công ty ABC xu t kho m t lô hàng hóa có giá g c 30.000.000, bán cho Công ty A v i giáấ ộ ố ớ  
thanh toán 3.300 USD (G m thu  GTGT 10%). Công ty A đã nh n đ c hàng và ch p nh nồ ế ậ ượ ấ ậ  
thanh toán. Cho bi t: t  giá bình quân liên ngân hàng là 15.800 VND/USD. ế ỷ

a) N  TK 632ợ 30.000.000

Có TK 156 30.000.000

b) N  TK 131(A)   1.000 * 15.700 + 2.300 * 15.800 = 52.040.000ợ

N  TK 635ợ      100.000

Có TK 511 3.000 * 15.800 =   47.400.000

Có TK 33311    300 * 15.800 =     4.740.000

2. Công ty A thanh toán s  ngo i t  còn n  b ng TGNH. Cho bi t: t  giá bình quân liên ngânố ạ ệ ợ ằ ế ỷ  
hàng là 15.900 VND/USD. 

N  TK 11ợ 22 2.300USD * 15.900 = 36.570.000

Có TK 131(A) 2.300USD * 15.800 =       36.340.000

Có TK 515    230.000

   Ghi đ n N  TK 007 ơ ợ 2.300USD

3. Công ty ABC thanh toán kho n n  Công ty B b ng TGNH 1.000 USD, ph n còn l i b ngả ợ ằ ầ ạ ằ  
VND theo TGBQLNH 16.000 VND/USD. Cho bi t: Công ty ABC tính giá xu t ngo i tế ấ ạ ệ 
theo ph ng pháp nh p tr c, xu t tr c. ươ ậ ướ ấ ướ

N  TK 331(B)ợ 20.000.000

Có TK 1122 1.000USD * 15.700 = 15.700.000

Có TK 1121 20.000.000-(1000 *16.000)= 4.000.000

Có TK 515       300.000

Ghi đ n Có TK 007ơ  1.000USD

4. Công ty ABC đi u ch nh s  d  các tài kho n có g c ngo i t  theo t  giá bình quân liên ngânề ỉ ố ư ả ố ạ ệ ỷ  
hàng ngày 31/12/N là 16.000 VND/USD và x  lý chênh l ch t  giá do đi u ch nh. ử ệ ỷ ề ỉ
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a) N  TK  1122:  ợ 4.000USD*(16.000  –  15.700)  +  2.300USD  *  (16.000  –  15.900)  = 
1.430.000

Có TK 4131

b) N  TK 4131ợ 5.000USD * (16.000 – 15.000) = 5.000.000

Có TK 311

c) N  TK 131(X – n  dài h n)ợ ợ ạ 2.000USD * (16.000 – 15.200) = 1.600.000

Có TK 4131

d) N  TK 4131ợ 10.000USD * (16.000 – 15.200) = 8.000.000

Có TK 341

e) X  lý CLTG do ĐGL:ử

- đ i v i KM Ti n (TK 1122) và công n  ng n h n (TK 311): bù tr  và đ  s  d  cu iố ớ ề ợ ắ ạ ừ ể ố ư ố  
năm: SD N  TK 4131: 3.570.000 (5.000.000 – 1.430.000)ợ

- đ i v i bù tr  l y s  thu n và k t chuy n ố ớ ừ ấ ố ầ ế ể

N  TK 635ợ : 6.400.000 (8.000.000 – 1.600.000)

Có TK 4131

BT B2.6: 

Công ty P tính thu  GTGT theo PP kh u tr , hàng t n kho xu t theo ph ng pháp th cế ấ ừ ồ ấ ươ ự  
t  đích danh, xu t ngo i t  theo ph ng pháp FIFO. SDĐT TK 1122: 0 ế ấ ạ ệ ươ

Trong tháng phát sinh: 

1. Chuy n kho n mua ngo i t  g i  NH, sau đó làm th  t c ký qu  m  L/C đ  nh p hàng hóaể ả ạ ệ ử ở ủ ụ ỹ ở ể ậ  
A 15.000 USD, TG bán c a NH 17.500 VND/USD, TGTT ngày giao d ch 17.480 VND/USD ủ ị

a) N  TK 1122ợ 15.000USD * 17.500 = 262.500.000

Có TK 1121 262.500.000

Ghi đ n ơ N  TK 007 ợ 15.000USD

b) N  TK 144ợ 15.000USD * 17.480  = 262.200.000

N  TK 635ợ                  300.000

Có TK 1122 15.000USD * 17.500 = 262.500.000

Ghi đ n ơ Có TK 007 15.000USD

2. Nh p kho hàng hoá A tr  giá 15.000 USD, TGTT 17.400 VND/USD, thu  nh p kh u 5%,ậ ị ế ậ ẩ  
thu  GTGT 10% ch a thanh toán.  Chi phí nh p hàng 3.000.000đ + thu  GTGT 300.000đế ư ậ ế  
thanh toán b ng ti n m t. ằ ề ặ

- Nh p kho :ậ

N  TK 156 (A)ợ 15.000 * 17.400 = 261.000.000

Có TK 331 15.000 * 17.400 = 261.000.000

- Thu  NK ph i n pế ả ộ

N  TK 156 (A)ợ 15.000USD * 5% * 17.400 = 13.050.000

Có TK 3333                   13.050.000

- Thu  GTGT hàng NK đ c kh u trế ượ ấ ừ
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N  TK 133ợ (261.000.000 + 13.050.000) * 10% =  27.405.000

Có TK 33312                      27.405.000

- Chi phí nh p hàngậ

N  TK 156ợ 3.000.000

N  TK 133ợ    300.000

Có TK 111 3.300.000

3. Nh n gi y báo n  NH đã thanh toán ti n hàng nh p kh u hàng A b ng ti n ký qu  và n pậ ấ ợ ề ậ ẩ ằ ề ỹ ộ  
thu  đ  b ng VND. ế ủ ằ

a) N  TK 331ợ 15.000USD * 17.400 =  261.000.000

N  TK 635ợ                     1.200.000

Có TK 144 15.000USD * 17.480 =  262.200.000

b) N  TK 3333ợ 13.050.000

N  TK 33312ợ 27.405.000

Có TK 1121 40.455.000

4. Xu t bán toàn b  lô hàng hoá A, giá bán ch a thu  300.000.000đ +thu  GTGT 10% ch a thuấ ộ ư ế ế ư  
ti n. Sau đó Khách hàng chuy n kho n tr  n  s  còn l i sau khi tr  chi t kh u thanh toánề ể ả ả ợ ố ạ ừ ế ấ  
1% giá bán ch a thu  GTGT. Phí v n chuy n 400.000đ + thu  GTGT 10% thanh toán b ngư ế ậ ể ế ằ  
ti n m t. ề ặ

a) N  TK 131ợ 330.000.000

Có TK 5111 300.000.000

Có TK 33311     30.000.000

N  TK 632ợ  277.050.000

Có TK 156 (A) (261.000.000  +  13.050.000  +  3.000.000)  = 
277.050.000

b) N  TK 1121ợ 327.000.000

N  TK 635ợ 300.000.000 * 1% =   3.000.000

Có TK 131 330.000.000

c) N  TK 641ợ 400.000

N  TK 133ợ   40.000

Có TK 111 440.000

5. Cty P Nh n nh p kh u u  thác cho DN X. ậ ậ ẩ ỷ

- Nh n GBC DN X chuy n 10.000 USD, TGTT 17.450 VND/USD ậ ể

a) N  TK 1122ợ 10.000 USD * 17.450 = 174.500.000

Có TK 131(X)             174.500.000

Ghi đ n ơ N  TK 007ợ 10.000 USD
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- Chuy n kho n ng tr c cho ng i bán n c ngoài 10.000 USD, TGTT 17.500 VND/USD. ể ả ứ ướ ườ ướ

N  TK 331(NN)ợ 10.000 USD * 17.500 =   175.000.000

Có TK 1122 10.000 USD * 17.450 =   174.500.000

Có TK 515                                             500.000

Ghi đ n Có TK 007ơ 10.000 USD

- Nh n hàng – 1 thi t b  giao th ng t i c ng cho DN X, giá mua 20.000 USD, thu  nh p kh uậ ế ị ẳ ạ ả ế ậ ẩ  
2%, thu  GTGT 10%, ch a thanh toán, TGTT 17.600 VND/USD. ế ư

a) N  TK 131(X)ợ 357.540.000 [10.000USD*17.450+10.000USD*17.600)+ 7.040.000]

     N  TK 635ợ    1.500.000

Có TK 331(NN) 20.000USD * 17.600 = 352.000.000

Có TK 3333  (20.000USD * 2%) * 17.600 =   7.040.000

- Thu  GTGT ế

N  TK 131(X)ợ 35.904.000

Có TK 33312 359.040.000 * 10% = 35.904.000          

6. Nh n gi y báo có X chuy n ti p 10.000 USD đ  tr  n  ng i bán + phí u  thác 100 USD +ậ ấ ể ế ể ả ợ ườ ỷ  
thu  GTGT 10%, và ti n VND đ  n p thu , TGTT 17.620 VND/USD. Cty P đã làm th  t cế ề ể ộ ế ủ ụ  
thanh toán cho ng i bán n c ngoài: nh n gi y báo n  NH, TGTT 17.540 VND/ườ ướ ậ ấ ợ USD. 

a) N  TK 1122ợ 10.000USD * 17.620 = 176.200.000

Có TK 131(X)           176.000.000

Có TK 515        200.000

b) N  TK 1122ợ 110USD * 17.620 = 1.938.200

Có TK 5113 100USD * 17.620 = 1.762.000

Có TK 33311 100USD * 10% * 17.620 =  176.200

Ghi đ n ơ N  TK 007 ợ 10.110USD

c)

N  TK 1121ợ

Có TK 131(X)

N p Thuộ ế

N  TK 3333ợ   7.040.000

N  TK 33312ợ 35.904.000

Có TK 1121 42.944.000

d) N  TK 331(NN)ợ 10.000USD * 17.600 = 176.000.000

N  TK 635ợ                                           200.000

Có TK 1122 10.000USD * 17.620 = 176.200.000

Ghi đ n ơ Có TK 007 10.000USD
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BT B3.1: 

T i m t doanh nghi p xây l p thi công công trình A bao g m 3 h ng m c tu n t  A1,A2,A3ạ ộ ệ ắ ồ ạ ụ ầ ự  
đ c thanh toán theo kh i l ng xây l p hoàn thành bàn giao th c t  theo t ng h ng m c côngượ ố ượ ắ ự ế ừ ạ ụ  
trình, Có TK th c hi n vi c giao khoán n i b  kh i l ng xây l p cho 1 s  t  đ i thi côngự ệ ệ ộ ộ ố ượ ắ ố ổ ộ  
không t  ch c k  toán riêng.ổ ứ ế

S  d  đ u tháng TK 154 công trình A: 423.620.000ố ư ầ

Tình hình phát sinh trong tháng t p h p đ c nh  sau (đvt đ ng):ậ ợ ượ ư ồ

Yêu c uầ :

- Tính toán, đ nh kho n các nghi p v  trênị ả ệ ụ

-Ph n ánh tình hình s n xu t thi công xây l p vào s  đ  tài kho n ch  y u – tính l i nhu nả ả ấ ắ ơ ồ ả ủ ế ợ ậ  
g p.ộ  

I/ Tình hình v t li u và công c . ậ ệ ụ

1. Xu t kho VLXD thi công công trình A: 124.521.000ấ

N  TK 621ợ (A): 124.521.000           

        Có TK 152: 124.521.000

2. Mua ch u VLXD c a công ty K chuy n th ng đ n công tr ng đ  thi công công trình A:ị ủ ể ẳ ế ườ ể  
118.667.000, thu  GTGT 10%ế

N  TK 621ợ (A):  118.667.000

     N  TK 133:ợ    11.866.700

Có TK 331 –CtyK: 130.533.700

3. Xu t kho VL s  d ng luân chuy n trong 20 tháng tr  giá 60.000.000, phân b  l n đ u trongấ ử ụ ể ị ổ ầ ầ  
tháng này, ph c v  thi công công trình A. ụ ụ

N  TK 242:ợ 60.000.000

         Có TK 152: 60.000.000

     N  TK 627ợ (A): 3.000.000

         Có TK 242: 3.000.000

4. Xu t kho d ng c  b o h  lao đ ng trang b  1 năm 2 l n, cho công nhân thi công công trìnhấ ụ ụ ả ộ ộ ị ầ  
A 12.000.000, cho nhân viên k  thu t ph c v  thi công công trình A 6.000.000ỹ ậ ụ ụ

N  TK 142:ợ 18.000.000

         Có TK 153: 18.000.000

      N  TK 627ợ (A): 3.000.000

         Có TK 142: 3.000.000

5. Xu t kho nhiên li u dùng cho đ i máy thi công 20.000.000.ấ ệ ộ

N  TK 623:ợ 20.000.000

         Có TK 152: 20.000.000
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II/ Tình hình l ng và các kho n trích theo l ng:ươ ả ươ

1. Ti n l ng ph i tr  công nhân viên xây l p:ề ươ ả ả ắ

+ L ng ph i tr  cho công nhân tr c ti p thi công công trình A  62.410.000ươ ả ả ự ế

+ L ng ph i tr  cho công nhân ph c v  thi công công trình A 11.930.000ươ ả ả ụ ụ

+ L ng ph i tr  cho nhân viên qu n lý và ph c v  công tr ng A 10.520.000ươ ả ả ả ụ ụ ườ

+ L ng ph i tr  cho công nhân đi u khi n xe máy thi công 5.870.000 và ph c v  xe máy thiươ ả ả ề ể ụ ụ  
công 2.110.000

Tình hình l ng:ươ

N  TK 622ợ (A):  62.410.000

N  TK 627ợ (A):  11.930.000+10.520.000

N  TK 623:ợ    5.870.000+2.110.000

    Có TK 334:   92.840.000

2. Trích BHXHBB, BHTN, BHYT, KPCĐ trên l ng ph i tr  theo qui đ nhươ ả ả ị

N  TK 627:      18.568.000ợ

           Có TK 3382:     1.856.800 

           Có TK 3383: 13.926.000 

           Có TK 3384:     1.856.800

           Có TK 3389:          928.400
III/Tình hình kh u hao TSCĐ nh:ấ ị

1. Kh u hao TSCĐ thu c đ i máy thi công  6.820.000ấ ộ ộ

N  TK 623:ợ 6.820.000

Có TK 214: 6.820.000

2. Kh u hao TSCĐ ph c v  công tr ng A 4.730.000ấ ụ ụ ườ

N  TK 627ợ (A): 4.730.000

    Có TK 214: 4.730.000

IV/ Tình hình chi phí khác 

1. D ch v  mua ngoài ph i tr  ph c v  công tr ng A 13.680.000, ph c v  xe máy thi côngị ụ ả ả ụ ụ ườ ụ ụ  
4.140.000, thu  GTGT  10ế %.

N  TK 627ợ (A): 13.680.000

     N  TK 623:ợ   4.140.000

     N  TK 133:ợ   1.782.000

       Có TK 331: 19.602.000

2. Thuê 6 ca máy ho t đ ng thi công cho công trình A, đ n giá thuê 1.200.000/ca máy, thuạ ộ ơ ế 
GTGT 10%, ch a thanh toán ti n cho công ty Mư ề
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N  TK 62ợ 3:  7.200.000

      N  TK 133:ợ     720.000

Có TK 331–Cty M : 7.920.000

3. Chi  phí b ng ti n  m t,  ph c v  công tr ng A 18.250.000,  ph c v  xe máy thi  côngằ ề ặ ụ ụ ườ ụ ụ  
3.940.000, thu  GTGT 10%.ế

    N  TK 627ợ (A): 18.250.000

    N  TK 623:ợ   3.940.000

    N  TK 133:ợ   2.219.000

       Có TK 111: 24.409.000 

4. Chi ti n m t 100.000.000 t m ng giao khoán n i b  1 ph n vi c thi công h ng m c A1ề ặ ạ ứ ộ ộ ầ ệ ạ ụ  
cho đ i thi công s  1.ộ ố

 N  TK 141ợ 100.000.000

            Có TK 111: 100.000.000

Cu i tháng, đ i thi công s  1 thanh toán t m ng kh i l ng giao khoán n i b  (Có TKố ộ ố ạ ứ ố ượ ộ ộ  
kèm hoá đ n ch ng t  c n thi t) nh  sau:  ơ ứ ừ ầ ế ư

+ Mua VLXD chuy n th ng đ n công tr ng thi công giá ch a thu  80.000.000, thu  GTGTể ẳ ế ườ ư ế ế  
10%

+ Thanh toán l ng khoán công vi c cho công nhân xây l p thu c đ i 11.980.000ươ ệ ắ ộ ộ

+ Doanh nghi p đã thu ti n m t ph n t m ng th a.ệ ề ặ ầ ạ ứ ừ

N  TK ợ 621 (A): 80.000.000
N  TK ợ 133:              8.000.000 
N  TK ợ 622 (A): 11.980.000            
N  TK 111:ợ        20.000   
            Có TK 141:         100.000.000
V/ Báo cáo tình hình đ i máy thi công ộ

Trong tháng đ i máy thi công đã th c hi n đ c 40 ca ph c v  thi công công trình A. ộ ự ệ ượ ụ ụ

N  TK 154ợ (A):         50.080.000
Có TK 623:        50.080.000

VI/ Báo cáo tình hình công tr ngườ

1. VL th a không dùng h t vào thi công xây l p công trình A đ  t i công tr ng cu i thángừ ế ắ ể ạ ườ ố  
tr c tr  giá 19.920.000ướ ị

Đ u Tháng:ầ
N  TK 621ợ (A): 19.920.000   

   Có TK 152: 19.920.000
2. V t li u th a không dùng h t vào thi công xây l p công trình A đ  t i công tr ng cu iậ ệ ừ ế ắ ể ạ ườ ố  

tháng này tr  giá 104.720.000ị
Cu i Tháng:ố
N  TK 621ợ (A): (104.720.000)
             Có TK 152: (104.720.000) 
T p h p chi phí:ậ ợ
N  TK 154ợ (A):         496.456.000
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Có TK 621 (A): 238.388.000
Có TK 622 (A):     74.390.000
Có TK 627 (A):     83.678.000 

3. Trong tháng doanh nghi p đã thi công hoàn thành bàn giao h ng m c A1 thu c công trình Aệ ạ ụ ộ  
cho đ n v  giao th u công ty Z, giá tr  d  toán h ng m c công trình A1 theo h p đ ngơ ị ầ ị ự ạ ụ ợ ồ  
1.260.000.000,  thu  GTGT 10%.  Công  ty  Z  chuy n kho n thanh  toán  ngay  cho  doanhế ể ả  
nghi p 50% sau khi tr  đi kho n đã ng tr c 100.000.000 theo đi u kho n ngay sau khi kýệ ừ ả ứ ướ ề ả  
h p đ ng. Giá tr  kh i l ng xây l p d  dang c a h ng m c A2 cu i tháng xác đ nh đ cợ ồ ị ố ượ ắ ở ủ ạ ụ ố ị ượ  
52.670.000

Doanh thu h ng m c A1ạ ụ

     N  TK 131 (Z): 1.386.000.000ợ

Có TK 511: 1.260.000.000

Có TK 33311:       126.000.000

Z Chuy n ti nể ề
      N  TK 112:ợ 593.000.000 (1.386.000 * 50% - 100.000.000) 

  Có TK 131(Z): 593.000.000
Giá v n h ng m c A1ố ạ ụ

=CPDD ĐK + SPS trong kỳ - CPDD A2

=423.620.000  + (238.388.000+74.390.000+50.080.000+83.678.000)  –  52.670.000  = 
817.486.000

      N  TK 632: ợ 817.486.000

  Có TK 154: 817.486.000

4. Cu i tháng công ty Z đã chuy n kho n thanh toán h t ph n còn l i cho doanh nghi p. Đ ngố ể ả ế ầ ạ ệ ồ  
th i th ng cho doanh nghi p do thi công v t ti n đ  là 2% giá tr  d  toán h ng m cờ ưở ệ ượ ế ộ ị ự ạ ụ  
công trình A1. Doanh nghi p đã nh n gi y báo Có TK c a ngân hàng và ghi nh n ti nệ ậ ấ ủ ậ ề  
th ng. ưở

Z Chuy n ti nể ề
      N  TK 112:ợ 718.200.000 (1.386.000 * 50% + 1.260.000.000 * 2%) 

  Có TK 131(Z):  693.000.000
  Có TK 511: 1.260.000.000 x 2% = 25.200.000

K t chuy n l i Nhu n:ế ể ợ ậ
N  TK 511:ợ 1.285.200.000

Có TK 911: 1.285.200.000
           N  TK 911:ợ    817.486.000
                      Có TK 632:    817.486.000
L i nhu n g p:ợ ậ ộ

 1.285.200.000 –  817.486.000 =  467.714.000

BT B3.2 
T i m t đ n v  nhà th u, trong kỳ ti p t c thi công 2 công trình: công trình A v i t ng giá trạ ộ ơ ị ầ ế ụ ớ ổ ị 
d  toán 2.300.000.000, công trình B v i t ng giá tr  d  toán 5.000.000.000, ự ớ ổ ị ự

Chi phí thi công xây l p phát sinh trong kỳ t p h p đ c nh  sau: ắ ậ ợ ượ ư

Kho n m c chi phíả ụ Công trình A Công trình B

- Chi phí NVL tr c ti pự ế 752.420.000 1.368.530.000

-  Chi  phí  nhân  công  tr cự  
ti pế

160.890.000 412.560.000

- Chi phí s  d ng máy thiử ụ  102.770.000 310.880.000
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công

- Chi phí s n xu t chungả ấ 98.260.000 165.820.000

C ng ộ 1.114.340.000 2.257.790.000

Tài li u b  sung:ệ ổ

S  d  đ u kỳ: TK 154 công trình A: 234.510.000, TK 154 công trình B: 502.632.000ố ư ầ  

Yêu c uầ : Đ nh kho n các nghi p v  trên và xác đ nh l i nhu n g p kỳ này c a t ng công trìnhị ả ệ ụ ị ợ ậ ộ ủ ừ  
A, công trình B.

1. C  2 công trình đ c 2 bên giao th u và nh n th u th a thu n thanh toán theo ti n đ  kả ượ ầ ậ ầ ỏ ậ ế ộ ế 
ho ch. Đ n cu i kỳ bên giao th u thanh toán theo ti n đ  k  ho ch theo hóa đ n mà nhàạ ế ố ầ ế ộ ế ạ ơ  
th u phát hành đ i v i công trình A: 920.000.000, thu  GTGT 10%, đ i v i công trình B:ầ ố ớ ế ố ớ  
2.000.000.000, thu  GTGT 10%. ế

N  TK 131 ợ            3.212.000.000
      Có TK 337(A)     920.000.000
      Có TK 337(B) 2.000.000.000
      Có TK 33311 292.000.000

2. 5 ngày sau nhà th u đã nh n gi y báo Có c a ngân hàng v  s  ti n thanh toán theo ti n đầ ậ ấ ủ ề ồ ề ế ộ 
k  ho ch cho c  2 công trình, sau khi đã tr  đi ti n ng tr c c a bên giao th u đ i v iế ạ ả ừ ề ứ ướ ủ ầ ố ớ  
công trình A: 200.000.000, đ i v i công trình B: 500.000.000ố ớ

N  TK 112ợ           2.512.000.000 (3.212.000.000 – 700.000.000)
       Có TK 131              2.512.000.000 

3. Bi t r ng giá tr  kh i l ng xây l p còn d  dang cu i kỳ này theo đánh giá c a nhà th uế ằ ị ố ượ ắ ở ố ủ ầ  
đ i v i công trình A: 524.570.000, đ i v i công trình B: 1.360.000.000ố ớ ố ớ

Giá thành c a m i công trình ủ ỗ
a.N  TK 154(A)     1.114.340.000ợ
         Có TK 621 752.420.000
         Có TK 622 160.890.000
         Có TK 623 102.770.000
         Có TK 627 98.260.000

b.N  TK 154(B)     2.257.790.000ợ
         Có TK 621 1.368.530.000
         Có TK 622 412.560.000
         Có TK 623 310.880.000
         Có TK 627 165.820.000

Z (A) = 234.510.000 + 1.114.340.000 – 524.570.000 = 824.280.000
Z (B) = 502.632.000 + 2.257.790.000 – 1.360.000.000 = 1.400.422.000

c.N  TK 632ợ              824.280.000
         Có TK 154(A) 824.280.000
d.N  TK 632           1.400.422.000ợ
          Có TK 154(B) 1.400.422.000
4. Cu i kỳ, nhà th u t  xác đ nh doanh thu th c hi n t ng ng v i ph n kh i l ng xây l pố ầ ự ị ự ệ ươ ứ ớ ầ ố ượ ắ  

hoàn thành trên, đ i v i công trình A: 1.100.000.000, đ i v i công trình B: 1.700.000.000ố ớ ố ớ

a.N  TK 337Aợ 1.100.000.000
        Có TK 511A 1.100.000.000
b.N  TK 337Bợ 1.700.000.000
        Có TK 511B 1.700.000.000
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xác đ nh l i nhu n g p kỳ này c a t ng công trình A, công trình B.ị ợ ậ ộ ủ ừ

c.N  TK 911ợ 824.280.000
        Có TK 632A 824.280.000
N  TK 511Aợ 1.100.000.000
        Có TK 911 1.100.000.000
l i nhu n g p kỳ này c a công trình A: ợ ậ ộ ủ  
275.720.000 = 1.100.000.000 - 824.280.000

d.N  TK 911ợ 1.400.422.000
        Có TK 632B 1.400.422.000
N  TK 511Bợ 1.700.000.000
         Có TK 911 1.700.000.000
l i nhu n g p kỳ này c a công trình B: ợ ậ ộ ủ  
299.578.000= 1.700.000.000 - 1.400.422.000

BT B4.1:

DN s n xu t A n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu , giao th u cho Công ty xâyả ấ ộ ế ươ ấ ừ ế ầ  
l p B xây thêm 1 nhà x ng. Theo h p đ ng giá tr  công tác xây l p là 1,1t  đ ng, trong đóắ ưở ợ ồ ị ắ ỉ ồ  
thu  GTGT 10%; Ph n công tác mua s m v t t  thi t b  xây d ng c  b n và chi phí ki n thi tế ầ ắ ậ ư ế ị ự ơ ả ế ế  
c  b n khác do Ban qu n lý công trình c a doanh nghi p A đ m nh n. Công trình này đ c đàiơ ả ả ủ ệ ả ậ ượ  
th  b ng ngu n vay dài h n 500.000.000đ, s  còn l i b ng ngu n v n đ u t  xây d ng cọ ằ ồ ạ ố ạ ằ ồ ố ầ ư ự ơ 
b n. B  ph n k  toán XDCB h ch toán chung h  th ng s  k  toán v i bên s n xu t kinhả ộ ậ ế ạ ệ ố ổ ế ớ ả ấ  
doanh.

S  d  đ u tháng 10/N c a m t s  TK nh  sau:ố ư ầ ủ ộ ố ư

TK 331Cty B: 200.000.000đ (d  N ); TK 2412: 120.000.000đ; TK 341: 500.000.000đư ợ

Trong quý 4/N có tài li u v  XDCD giao th u nh  sau:ệ ề ầ ư  

Yêu c uầ : Tính toán, đ nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào s  đ  tài kho n ị ả ả ơ ồ ả

1) Xu t kho thi t b  không c n l p đ a vào công trình 50.000.000đ.ấ ế ị ầ ắ ư

N  TK 2412   ợ     50.000.000

       Có TK 152 (Tb  trong kho)        50.000.000ị

2) Xu t kho thi t b  c n l p giao cho công ty B đ  l p đ t 200.000.000đ.ấ ế ị ầ ắ ể ắ ặ

N  TK 152 (Tb  đ a đi l p) 200.000.000ợ ị ư ắ

      Có TK 152(Tb  trong kho)        200.000.000ị

3) Công ty B bàn giao kh i l ng công tác xây l p hoàn thành g m:ố ượ ắ ồ

- Giá tr  công tác xây                        900.000.000đị

- Giá tr   công tác  l p                       100.000.000đị ắ

- Thu  GTGT                                    100.000.000đế

a/N  TK 2412    200.000.000ợ

        Có TK 152 (Tb  đ a đi l p)   200.000.000ị ư ắ

b/N  TK 2412    1.000.000.000ợ

   N  TK 133         ợ 100.000.000

          Có TK 331B                     1.100.000.000

4) T p h p chi phí c a Ban qu n lý công trình và chi phí khác v  XDCB g m:ậ ợ ủ ả ề ồ
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- Ti n l ng                                         20.000.000đề ươ

- Trích các kho n theo l ng                3.800.000đả ươ

- Nhiên li u                                            2.400.000đệ

- Kh u hao TSCĐ                                  1.500.000đấ

- Ti n t m ng thanh toán                     3.120.000đề ạ ứ

- Lãi vay ngân hàng ph i tr                  2.500.000đả ả

N  TK 2412       ợ    33.320.000

        Có TK 334                         20.000.000

        Có TK 338                           3.800.000

        Có TK 152NL                      2.400.000

        Có TK 214                           1.500.000

        Có TK 141                           3.120.000

        Có TK 338                           2.500.000

5) Công trình nhà x ng hoàn thành bàn giao đ a vào s  d ng. Căn c  vào quy t toánưở ư ử ụ ứ ế  
đ c duy t xác đ nh kho n chi phí v t m c bình th ng không đ c tính vào giá trượ ệ ị ả ượ ứ ườ ượ ị 
công trình là 8.000.000đ. K  toán đã ghi tăng TSCĐ và k t chuy n tăng ngu n v n kinhế ế ể ồ ố  
doanh.

a/N  TK 632         ợ  8.000.000

   N  TK 211 ợ    1.395.320.000

         Có TK 2412                   1.403.320.000

b/N  TK 441ợ       895.320.000

          Có TK 411                        895.320.000

(1.395.320.000 - 500.000.000 = 895.320.000)

6) Chuy n ti n g i ngân hàng thanh toán h t s  còn n  công ty B.ể ề ử ế ố ợ

   N  TK 331B       900.000.000ợ

         Có TK 411                          900.000.000

(1.100.000.000 - 200.000.000 = 900.000.000)

BT B5.1
T i công ty SX Minh Hoàng n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , trong năm N có tàiạ ộ ế ươ ấ ừ  
li u sau:ệ

Yêu c uầ   :    Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  t i th i đi m phát sinh (gi  s  kỳ k  toán t mị ả ệ ụ ế ạ ờ ể ả ử ế ạ  
th i là tháng).ờ

1. Ngày 08/02 mua 1 toà nhà (ch a xác đ nh đ c m c đích s  d ng), theo HĐ GTGT có giáư ị ượ ụ ử ụ  
mua là 5.000.000.000đ, thu  GTGT 10%, ti n ch a thanh toán cho ng i bán. Thu  tr cế ề ư ườ ế ướ  
b  ph i n p là 10.000.000đ, đã chi b ng ti n m t.ạ ả ộ ằ ề ặ

• Ph n ánh giá mua BĐS:ả
          N  TK 217ợ      5.000.000.000
          N  TK 133ợ         500.000.000

       Có TK 331 5.500.000.000
• L  phí tr c b :ệ ướ ạ
          N  TK 217ợ          10.000.000

       Có TK 3339           10.000.000
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• N p l  phí tr c b  b ng ti n m t:ộ ệ ướ ạ ằ ề ặ
          N  TK 3339ợ           10.000.000

       Có TK 111           10.000.000
2. Ngày 18/03 mua 1 mi ng đ t v i giá 150 l ng vàng SJC, doanh nghi p đã xu t vàng thanhế ấ ớ ượ ệ ấ  

toán, giá vàng th i đi m là 12.560.000đ/l ng, giá xu t vàng t i qu  c a doanh nghi p làờ ể ượ ấ ạ ỹ ủ ệ  
12.600.000đ/l ng. Chi phí môi gi i ph i tr  là 20.000.000đ. Chi phí xây d ng c  s  hượ ớ ả ả ự ơ ở ạ 
t ng tr c khi đ a vào cho thuê ho t đ ng là 300.000.000đ, thu  GTGT 10%. Ngày 01/05,ầ ướ ư ạ ộ ế  
công ty đã ti n hành cho thuê mi ng đ t này v i giá thuê là 100.000.000đ/tháng, thu  GTGTế ế ấ ớ ế  
10%, đã thu ti n thuê trong 3 tháng b ng ti n m t.ề ằ ề ặ

• Ngày 18/03 Giá mua lô đ t:ấ
       N  TK 2412          1.884.000.000  ợ (=150SJC*12.560.000)
       N  TK 635ợ            6.000.000

    Có TK 1113                  1.890.000.000      (=150SJC*12.600.000)
• Chi phí môi gi i:ớ
       N  TK 2412ợ      20.000.000

     Có TK 331 20.000.000
• Chi phí xây d ng c  s  h  t ng tr c khi cho thuê ho t đ ng:ự ơ ở ạ ầ ướ ạ ộ
       N  TK 2412ợ      300.000.000
       N  TK 133ợ        30.000.000

    Có TK 331 330.000.000

Ghi nh n tăng BĐS đ u t :ậ ầ ư
Ngày 18/03 
      N  TK 217ợ       2.204.000.000       ( =1.884.000.000+20.000.000+300.000.000)

Có TK 2412           2.204.000.000
• Khi ti n hành cho thuê:ế
    N  TK ợ 111 330.000.000

 Có TK 3387           300.000.000
 Có TK 33311              30.000.000

-   Phân b  doanh thu trong tháng:ổ
     N  TK 3387ợ 100.000.000 (=300.000.000/3)

 Có TK 5117      100.000.000
3. Ngày 01/08 công ty quy t đ nh bán mi ng đ t này v i giá bán là 3.000.000.000đ, thu  GTGTế ị ế ấ ớ ế  

10%, bên mua đã thanh toán 50% b ng ti n m t, s  còn l i ch a thanh toán. Doanh nghi pằ ề ặ ố ạ ư ệ  
đã n p thu  chuy n quy n s  d ng đ t 20.000.000đ b ng ti n m t.ộ ế ể ề ử ụ ấ ằ ề ặ

• Ghi nh n doanh thu:ậ
     N  TK 131ợ  3.300.000.000

  Có TK 5117    3.000.000.000
  Có TK 3331             300.000.000

     N  TK 111ợ  1.650.000.000
     Có TK 131  1.650.000.000
• Ghi nh n giá v n:ậ ố
      N  TK 632ợ 2.204.000.000

    Có TK 217 2.204.000.000
• Ph n ánh thu  chuy n quy n s  d ng đ t:ả ế ể ề ử ụ ấ
      N  TK 632ợ   20.000.000

   Có TK 3338        20.000.000
• N p thu :ộ ế
      N  TK 3338ợ    20.000.000

   Có TK 111      20.000.000
4. Ngày 25/08 chuy n văn phòng c a công ty cho công ty M thuê trong 12 tháng, giá thuê làể ủ  

300.000.000đ /tháng, thu  GTGT 10%, TSCĐ có NG 5.000.000.000đ, đã HM 1.200.000.000đ,ế  
chi phí s a ch a tr c khi cho thuê ph i tr  cho công ty XD s  4 là 55.000.000đ, trong đóử ữ ướ ả ả ố  
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thu  GTGT 5.000.000đ. công ty đã nh n gi y báo có c a NH ti n thuê tháng đ u tiên.ế ậ ấ ủ ề ầ

Chuy n t  văn phòng sang cho thuê:ể ừ
   a.      N  TK 217ợ       5.000.000.000

     Có TK 211     5.000.000.000
    b.     N  TK 2141ợ       1.200.000.000

     Có TK 2147              1.200.000.000
• Chi phí s a ch a tr c khi cho thuê:ử ữ ướ
           N  TK 632ợ         50.000.000
           N  TK 133ợ           5.000.000

         Có TK 331(XD s  4)ố    55.000.000
• Doanh thu cho thuê tháng đ u tiên:ầ
          N  TK 1121ợ            330.000.000

      Có TK 5117             300.000.000
      Có TK 33311                 30.000.000

5. Ngày 28/09 công ty quy t đ nh chuy n cao c đang cho công ty S thuê đ  bán, BĐS có NG làế ị ể ố ể  
8.000.000.000đ, đã HM 2.300.000.000đ. Chi phí s a ch a tr c khi bán là 50.000.000đ chiử ữ ướ  
b ng ti n m t.ằ ề ặ

Chuy n cao c đang cho thuê sang ể ố HH BĐS đ u t  đ  bán:ầ ư ể
          N  TK 1567ợ         5.700.000.000
          N  TK 2147ợ         2.300.000.000

         Có TK 217     8.000.000.000
• Chi phí s a ch a tr c khi bán:ữ ữ ướ
          N  TK 154ợ          50.000.000

        Có TK 111             50.000.000
 k t chuy n chi phí s a ch a:ế ể ử ữ
           N  TK 1567ợ 50.000.000

           Có TK 154 50.000.000
BT B5.2
T i công ty c  ph n Nh t Đăng n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr , trong quý II/N cóạ ổ ầ ấ ộ ế ươ ấ ừ  
tài li u sau:ệ  Yêu c uầ   :   Đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinh.ị ả ệ ụ ế

1. Ngày 01/04 Cho thuê 1 toà nhà v i giá thuê m i tháng là 250.000.000đ, thu  GTGT 10%,ớ ỗ ế  
th i h n 2 năm (là văn phòng c a công ty có NG 10.000.000.000đ, HM 1.500.000.000đ).ờ ạ ủ  
Công ty đã nh n đ c b ng ti n m t g m ti n ký qu  c a bên thuê là 60 l ng vàng SJCậ ượ ằ ề ặ ồ ề ỹ ủ ượ  
(giá th i đi m là 12.890.000đ/l ng) và ti n thuê nhà tháng này.ờ ể ượ ề

Chuy n văn phòng cty đang s  d ng sang BĐS đ u t :ể ử ụ ầ ư
  a/        N  TK 217ợ 10.000.000.000

         Có TK 211     10.000.000.000
  b/        N  TK 2141ợ   1.500.000.000

          Có TK 2147                   1.500.000.000
o Nh n ti n ký qu  c a bên thuê:ậ ề ỹ ủ
           N  TK 1113ợ 773.400.000  (=60SJC*12.890.000)

          Có TK 344 773.400.000
o Doanh thu cho thuê:
           N  TK 1111ợ           275.000.000

         Có TK 5117              250.000.000
         Có TK 3331                 25.000.000

2. Ngày 01/05 Công ty thuê m t mi ng đ t v i giá 30.000USD/năm, tr  đ u sau m i nămộ ế ấ ớ ả ề ỗ  
(trong 5 năm, sau 5 năm thuê đ n v  đ c chuy n quy n s  d ng đ t) c a khu công nghi pơ ị ượ ể ề ử ụ ấ ủ ệ  
Bình Tân. Cho bi t giá tr  hi n t i kho n thanh toán ti n thuê t i thi u b ng giá tr  h p lýế ị ệ ạ ả ề ố ể ằ ị ợ  
b ng 2 t  đ ng, lãi thuê 10%, t  giá quy đ i 18.000 VND/USD. Sau đó chuy n cho công tyằ ỷ ồ ỷ ổ ể  
M thuê đ  làm nhà x ng trong 2 năm, ti n thuê m i tháng là 150.000.000đ/ tháng, thuể ưở ề ỗ ế 
GTGT 10%, đã thu ti n thuê tháng đ u tiên b ng ti n m t.ề ầ ằ ề ặ
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a/   Ghi nh n tăng BĐS thuê t  thuê tài chính:     ậ ừ
          N  TK 217ợ           2.000.000.000

          Có TK 315    340.000.000 [(30.000USD *18.000) – (2 tỷ 
*10%)]

          Có TK 342         1.660.000.000

 b/    Ghi nh n DT cho thuê :      ậ
          N  TK 111ợ             165.000.000

 Có TK 5117       150.000.000
Có TK 3331                   15.000.000

3. Ngày 12/06 Công ty quy t đ nh chuy n 1 BĐS ĐT sang làm nhà x ng, NG BĐS bao g m:ế ị ể ưở ồ  
quy n s  d ng đ t 2.000.000.000đ, nhà trên đ t 3.000.000.000đ, HM 560.000.000đ.ề ử ụ ấ ấ

Chuy n BĐS đ u t  sang làm nhà x ng :ể ầ ư ưở
a/         N  TK 211ợ        3.000.000.000
            N  TK 213          2.000.000.000ợ

          Có TK 217 5.000.000.000

b/         N  TK 2147ợ 560.000.000
         Có TK 2141              560.000.000

4. Ngày 25/06 h t th i h n (3 năm) cho công ty M thuê tòa nhà, công ty th ng l ng bán l iế ờ ạ ươ ượ ạ  
tòa nhà cho M v i giá bán ch a thu  GTGT là 6.000.000.000đ, trong đó giá tr  quy n sớ ư ế ị ề ử 
d ng đ t là 2.000.000.000đ, thu  GTGT 10% tính trên giá tr  nhà. Đã thu ti n bán nhà b ngụ ấ ế ị ề ằ  
TGNH sau khi tr  ti n ký c c mà công ty đã nh n tr c đây 100.000.000đ. Cho bi t tòaừ ề ượ ậ ướ ế  
nhà có NG là 5.000.000.000đ, trong đó giá tr  quy n s  d ng đ t là 1.500.000.000đ, đã HMị ề ử ụ ấ  
1.200.000.000đ. 

Doanh thu bán tòa nhà
         N  TK 344: ợ   100.000.000 (tr  ti n nh n ký c c khi cho M thuê nhà)ừ ề ậ ượ
         N  TK 112:    6.300.000.000ợ

     Có TK 5117: 6.000.000.000
     Có TK 33311:    400.000.000 [(6 t  - 2 t ) x 10%]ỷ ỷ

      Giá v nố
         N  TK 632ợ       3.800.000.000
         N  TK 2147ợ        1.200.000.000

         Có TK 217    5.000.000.000
5. Ngày 28/06 Công ty quy t đ nh đ a cao c đang cho công ty S thuê đ  góp v n vào công tyế ị ư ố ể ố  

liên k t N, BĐS có NG là 8.000.000.000đ, đã HM 2.300.000.000đ. Giá tr  v n góp đ cế ị ố ượ  
công nh n là 6.000.000.000đ. Chi phí s a ch a đ  góp v n là 50.000.000đ chi b ng ti nậ ử ữ ể ố ằ ề  
m t.ặ

Chuy n BĐS đ u t  đi góp v n LD :ể ầ ư ố
    N  TK 223(N)ợ   6.000.000.000
    N  TK 2147ợ   2.300.000.000

Có TK 217    8.000.000.000
Có TK 711          300.000.000 

o Chi phí s a ch a đ  góp v n:ữ ữ ể ố
        N  TK 635ợ        50.000.000

     Có TK 1111               50.000.000
BT B6.1
Công ty T n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu , thuê tài chính m t thi t b  s nộ ế ươ ấ ừ ế ộ ế ị ả  
xu t vào ngày 02/01/N, th i gian thuê 5 năm, ti n thuê ấ ờ ề (ph n ch a tính thu ) tr  vào cu i m iầ ư ế ả ố ỗ  
năm là 40.000.000đ; c tính giá tr  còn l i đ m b o thanh toán vào cu i th i h n thuê làướ ị ạ ả ả ố ờ ạ  
8.000.000đ. Lãi su t theo năm ghi trong h p đ ng thuê tài s n là 10% trên s  d  n  g c cònấ ợ ồ ả ố ư ợ ố  
l i. Giá tr  h p lý c a tài s n thuê là 160.000.000đ. S  thu  GTGT mà bên cho thuê đã tr  khiạ ị ợ ủ ả ố ế ả  
mua tài s n này là 15.000.000đ đ c công ty T tr  đ u m i năm ph n n  g c (3.000.000đ/năm)ả ượ ả ề ỗ ầ ợ ố  
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trong th i gian thuê và có tính lãi t ng t  nh  lãi ph n n  g c ch a thu  là 10% trên s  d  nờ ươ ự ư ầ ợ ố ư ế ố ư ợ 
g c còn l i. Công ty T đã xác đ nh giá tr  hi n t i c a kho n thanh toán ti n thuê t i thi u làố ạ ị ị ệ ạ ủ ả ề ố ể  
156.600.000đ. Căn c  tài li u trên, hãy tính toán và đ nh kho n các nghi p v  sau:ứ ệ ị ả ệ ụ

1) Chi phí tr c ti p ban đ u liên quan đ n tài s n thuê tr c khi nh n tài s n đã chiự ế ầ ế ả ướ ậ ả  
b ng ti n m t 1.200.000đ.ằ ề ặ

N  TK 142ợ 1.200.000
 Có TK 111 1.200.000
2) Chuy n ti n g i ngân hàng ký qũy đ m b o vi c thuê 40.000.000đ và tr  phíể ề ử ả ả ệ ả  

cam k t s  d ng v n cho bên cho thuê tài s n 2.000.000đ.ế ử ụ ố ả

N  TK 244ợ 40.000.000
N  TK 635ợ   2.000.000

Có TK 112 42.000.000
3) Nh n tài s n thuê (ghi nh n nguyên giá) và ghi tăng n  thuê theo giá có thuậ ả ậ ợ ế 

GTGT mà bên cho thuê đã tr  khi mua tài s n này.ả ả

a. Nh n TS thuê tài chính:ậ
N  TK 212ợ 156.600.000
N  TK 1388ợ   15.000.000

Có TK 315   27.340.000 [40.000.000 – (156.600.000*10%) + 3.000.000]
Có TK 342 144.260.000

Ghi chú: 40.000.000 là s  ti n thanh toán năm đ u ch a VATố ề ầ ư
         (156.600.000*10%) là lãi thuê năm đ u, ph n ch a tính thuầ ầ ư ế
         3.000.000 n  g c VAT năm th  1ợ ố ứ

b. K t chuy n chi phí tr c khi nh n TS:ế ể ướ ậ
N  TK 212ợ 1.200.000

Có TK 142 1.200.000
4) Cu i năm N:ố

- Nh n đ c hoá đ n thanh toán ti n thuê tài chính năm N nh ng ch a tr  ngay.ậ ượ ơ ề ư ư ả

- Xác đ nh n  g c đ n h n tr  trong năm ti p theo (năm N+1).ị ợ ố ế ạ ả ế

a. Cu i năm nh n hóa đ n tr  ti n thuê, ch a tr  ngay KT ghi nh n thêm ph n lãi thuêố ậ ơ ả ề ư ả ậ ầ  
vào n  đ n h n trợ ế ạ ả
     N  TK 635ợ 17.160.000  [(156.600.000*10%) + (15.000.000*10%)] lãi thuê

Có TK 315 17.160.000  
b. K t chuy n thu  GTGTế ể ế

N  TK 133ợ 3.000.000
Có TK 1388 3.000.000

c. Xác đ nh n  g c đ n h n tr  trong năm ti p theo (năm N+1).ị ợ ố ế ạ ả ế
     N  TK 342ợ 29.774.000

Có TK 315 29.774.000

B ng xác đ nh s  n  g c ph n ch a VAT & lãi thuê 10% n  g c:ả ị ố ợ ố ầ ư ợ ố
Giá tr  hi n t i kho n thanh toán ti n thuê t i thi u là 156.600.000đị ệ ạ ả ề ố ể
Năm N  g c ch a VATợ ố ư Lãi thuê T ng ph i trổ ả ả N  thuê TCợ
1 24.340.000 15.660.000 40.000.000 132.260.000
2 26.774.000 13.226.000 40.000.000 105.486.000
3 29.451.400 10.548.600 40.000.000 76.034.600
4 32.396.540 7.603.460 40.000.000 43.638.060
5 43.638.060 4.361.940 48.000.000 0
C ngộ 156.600.000 51.400.000 208.000.000

B ng xác đ nh n  g c ph n thu  & lãi thuê 10% n  g c:ả ị ợ ố ầ ế ợ ố
24



Năm Thuế Lãi T ng ph i trổ ả ả N  thuê TCợ
1 3.000.000 1.500.000 4.500.000 12.000.000
2 3.000.000 1.200.000 4.200.000 9.000.000
3 3.000.000 900.000 3.900.000 6.000.000
4 3.00.0000 600.000 3.600.000 3.000.000
5 3.000.000 300.000 3.300.000 0
C ngộ 15.000.000 4.500.000 19.500.000

BT B7.1
T i 1 doanh nghi p có tình hình đ u t  tài chính nh  sau:ạ ệ ầ ư ư

Yêu c uầ :  Đ nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào s  đ  tài kho n.ị ả ả ơ ồ ả

1/ Ngày 31/12/N căn c  vào giá c  phi u niêm y t trên th  tr ng ch ng khoán, xác đ nh m cứ ổ ế ế ị ườ ứ ị ứ  
gi m giá so v i giá g c c a các lo i c  phi u đ u t  ng n h n công ty đang n m gi  làả ớ ố ủ ạ ổ ế ầ ư ắ ạ ắ ữ  
5.000.000đ. K  toán l p d  phòng gi m giá ch ng khoán đ u t  ng n h n cu i niên đ  nămế ậ ự ả ứ ầ ư ắ ạ ố ộ  
N. Th i đi m tr c khi l p d  phòng, s  d  tài kho n 129 = 0.ờ ể ướ ậ ự ố ư ả

L p d  phòng đ u t  ng n h n 31/12/N:ậ ự ầ ư ắ ạ
           N  TK 635       ợ     5.000.000

         Có TK 129    5.000.000
2/ Tháng 7/N+1, chuy n nh ng m t s  c  phi u đã đ u t  tháng 10/N, thu b ng ti n m tể ượ ộ ố ổ ế ầ ư ằ ề ặ  

14.000.000đ, giá g c 15.000.000đ (đã l p d  phòng 400.000đ).ố ậ ự

Khi chuy n nh ng CP :ể ượ
          N  TK 111ợ      14.000.000
          N  TK 635ợ        1.000.000

         Có TK 1211                 15.000.000
3/ Tháng 9/N+1, công ty chi ti n m t 9.400.000đ mua l i 1 s  kỳ phi u ngân hàng, có m nh giáề ặ ạ ố ế ệ  

10.000.000đ, còn 6 tháng n a đáo h n, lãi su t 10%/năm; lãnh lãi 1 l n khi ngân hàng phátữ ạ ấ ầ  
hành. 

Khi mua Kỳ phi u b ng ti n m t :ế ằ ề ặ
           N  TK 1212ợ 9.400.000
          Có TK 111            9.400.000
4/ Ngày 31/12/N+1, căn c  vào giá c  phi u niêm y t trên th  tr ng ch ng khoán, xác đ nhứ ổ ế ế ị ườ ứ ị  

m c gi m giá so v i giá g c c a các lo i c  phi u đ u t  ng n h n cty đang n m gi  làứ ả ớ ố ủ ạ ổ ế ầ ư ắ ạ ắ ữ  
2.000.000đ. K  toán so sánh v i m c đã l p d  phòng năm N đ  ghi nh n bút toán cho h pế ớ ứ ậ ự ể ậ ợ  
lý theo quy đ nh. ị

Cu i năm (31/12/N+1) k  toán ti n hành hoàn nh p d  phòng C  phi u đ u tố ế ế ậ ự ổ ế ầ ư
           N  TK 129ợ        3.000.000 (=5.000.000-2.000.000)

         Có TK 635 3.000.000

BT B7.2
Ba công ty AM, công ty BM và công ty CM n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu ,ộ ế ươ ấ ừ ế  
liên doanh thành l p m t c  s  kinh doanh đ ng ki m soát ABC ho t đ ng liên doanh có th iậ ộ ơ ở ồ ể ạ ộ ờ  
h n là 5 năm, b t đ u t  ngày 1/1/N-1ạ ắ ầ ừ

Công  ty  ABC  có  s  d  đ u  tháng  1/  N  c a  TK4111:  900.000.000đ,  chi  ti t  4111.AM:ố ư ầ ủ ế  
162.000.000đ, 4111.BM: 270.000.000đ, 4111.CM: 468.000.000đ. Trong năm N có tài li u sau:ệ

Yêu c u:ầ

1- Xác đ nh t  l  v n góp c a t ng công ty AM, BM, CM trong t ng v n đ u t  c a ch  sị ỷ ệ ố ủ ừ ổ ố ầ ư ủ ủ ở  
h u c a công ty ABC tính đ n ngày 31/12/N-1.ữ ủ ế

2- Xác đ nh s  d  đ u tháng 1/N c a TK "Đ u t " t ng ng vào công ty ABC c a t ng côngị ố ư ầ ủ ầ ư ươ ứ ủ ừ  
ty AM, BM,CM. 
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3- Tính toán, đ nh kho n các nghi p trên  c  4 công ty AM, BM, CM và ABC.ị ả ệ ở ả

Tài li u b  sung:ệ ổ

- Ba công ty AM, BM, CM đ u có quy n đ ng ki m soát.ề ề ồ ể

- Các kho n v n góp c a ba công ty AM, BM, CM tính đ n ngày 1/1/N đ u góp b ng ti n.ả ố ủ ế ề ằ ề

Yêu c u 1:ầ  T  l  v n góp c a AM,BM,CM trong t ng v n đ u t  c a ch  s  h u c aỷ ệ ố ủ ổ ố ầ ư ủ ủ ở ữ ủ  
công ty ABC tính đ n ngày 31/12/N-1:ế

 162.000.000
AM =  ---------------- x 100% = 18%

 900.000.000

270.000.000
BM = ----------------x 100% = 30%

900.000.000

468.000.000
CM = ---------------- x 100% = 52%

900.000.000

Yêu c u 2:ầ  
S  d  đ u tháng 1/N c a TK “đ u t ’’ t ng ng vào công ty ABC c a t ng công ty AM,ố ư ầ ủ ầ ư ươ ứ ủ ừ  
BM, CM:
- Công ty AM: s  d  N  222(ABC): 162.000.000ố ư ợ
- Công ty BM: s  d  N  222(ABC): 270.000.000ố ư ợ
- Công ty CM: s  d  N  222(ABC): 468.000.000ố ư ợ

Yêu c u 3:ầ
1) Công ty AM chuy n ti n g i không kỳ h n góp v n b  sung vào công ty ABC 40.000.000để ề ử ạ ố ổ  

và tr  phí ngân hàng 44.000đ (trong đó thu  GTGT 10%).ả ế

 Công ty AM:
Góp v n vào Cty ABC b ng TGNH :ố ằ
         N  TK 222(ABC)           40.000.000ợ

        Có TK 1121 40.000.000
o Phí ngân hàng:

              N  TK 635ợ 40.000
   N  TK 133ợ   4.000
          Có TK 112 44.000

 Công ty ABC
Khi nh n v n góp c a Cty AM, k  toán ghi :ậ ố ủ ế
           N  TK 112ợ     40.000.000

         Có TK 4111(AM) 40.000.000
2) Công ty BM xu t kho hàng hóa góp v n b  sung vào công ty ABC, tr  giá hàng xu t khoấ ố ổ ị ấ  

19.000.000đ, tr  giá hàng hóa do các bên tham gia liên doanh đánh giá 18.000.000đ, chí phíị  
v n chuy n hàng đem góp b ng ti n t m ng 210.000đ (trong đó thu  GTGT 5%). Công tyậ ể ằ ề ạ ứ ế  
ABC đã nh p kho s  hàng này.ậ ố

 Công ty BM:
Góp v n vào Cty ABC b ng hàng hóa, k  toán ghi :ố ằ ế
           N  TK 222(ABC)ợ 18.000.000
           N  TK 811ợ              1.000.000

          Có TK 156 19.000.000
o Chi phí v n chuy n hàng hoá đ a đi góp v n:ậ ể ư ố

            N  TK 635ợ          200.000
            N  TK 133ợ            10.000
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          Có TK 141 210.000

 Công ty ABC:
Khi nh n đ c Cty BM góp v n b ng hàng hóa, k  toán ghi :ậ ượ ố ằ ế
             N  TK 156ợ 18.000.000

           Có TK 4111(BM) 18.000.000
3) Công ty CM chuy n nh ng cho:ể ượ

- Công ty AM 10% v n góp, công ty AM đã vay dài h n đ  tr  công ty CM theo giá thanhố ạ ể ả  
toán 50.000.000đ (công ty CM đã thu đ c ti n vào TK ti n g i không kỳ h n).ượ ề ề ử ạ

 Công ty AM:
Nh n chuy n nh ng v n t  CM và thanh toán cho CM b ng ti n vay dài h n, k  toánậ ể ượ ố ừ ằ ề ạ ế  
ghi :
            N  TK 222 (ABC)ợ 50.000.000

        Có TK 341 50.000.000
 Công ty CM:
Chuy n nh ng v n cho Cty AM, k  toán ghi:ể ượ ố ế

N  TK 112ợ           50.000.000
       Có TK 222(ABC)    46.800.000 (=468.000.000*10%)
       Có TK 515      3.200.000

 Công ty ABC:
K  toán s  theo dõi trên s  chi ti t :ế ẽ ổ ế
          N  TK 4111(CM)ợ 46.800.000

        Có TK 4111(AM)         46.800.000
-  Công ty  BM 15% v n góp,  công ty  BM đã tr  cho  công ty  CM theo giá  thanh toánố ả  
75.000.000đ g m 10 t  trái phi u (kỳ h n 5 năm, m nh giá m i t  5.000.000đ, lãi su tồ ờ ế ạ ệ ỗ ờ ấ  
10%/năm, nh n lãi khi đáo h n, công ty BM đã n m gi  đ c 2 năm – đã ghi nh n lãi d nậ ạ ắ ữ ượ ậ ồ  
tích 2 năm vào TK 1388 là 10.000.000đ) và ti n m t là 17.000.000đ.ề ặ

 Công ty BM:
Nh n chuy n nh ng v n t  CM và thanh toán cho CM b ng trái phi u đ u t  và ti nậ ể ượ ố ừ ằ ế ầ ư ề  
m t, k  toán ghi :ặ ế
          N  TK 222(ABC)ợ    75.000.000
          N  TK 635ợ      2.000.000

       Có TK 2282          50.000.000 (=10*5.000.000)
       Có TK 1111          17.000.000
       Có TK 1388          10.000.000

 Công ty CM:
Chuy n nh ng v n cho BM, k  toán ghi:ể ượ ố ế

     N  TK 2282ợ     58.000.000        (75.000.000-17.000.000)
          N  TK 1111ợ     17.000.000

        Có TK 222(ABC) 70.200.000 (=468.000.000*15%)
        Có TK 515   4.800.000

 Công ty ABC:
K  toán s  theo dõi trên s  chi ti t :ế ẽ ổ ế
          N  TK 4111(CM)ợ  70.200.000 

        Có TK 4111(BM)         70.200.000
4)  Công ty  AM góp v n  b  sung vào  công ty  ABC m t  thi t  b  s n xu t  có nguyên giáố ổ ộ ế ị ả ấ  

78.000.000đ, đã kh u hao 20.000.000đ, tr  giá tài s n này do các bên tham gia liên doanhấ ị ả  
đánh giá 62.000.000đ, chí phí v n chuy n tài s n đem góp b ng ti n m t 420.000đ (trongậ ể ả ằ ề ặ  
đó thu  GTGT 5%); bi t tài s n này có th i gian s  d ng h u ích còn l i là 8 năm.ế ế ả ờ ử ụ ữ ạ

o Công ty AM:
Khi góp v n vào Cty ABC b ng TSCĐ, k  toán ghi :ố ằ ế
         N  TK 222(ABC)     62.000.000ợ
         N  TK 214               20.000.000ợ
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                Có TK 211                78.000.000
                Có TK 711                    4.000.000 (theo thông t  244 – không hoãnư  
l i)ạ
Chi phí v n chuy n tài s n đi góp v n:ậ ể ả ố
          N  TK 635ợ       400.000
          N  TK 133ợ         20.000

         Có TK 111 420.000
o Công ty ABC:
Khi nh n đ c v n góp c a Cty AM b ng TSCĐ, k  toán ghi:ậ ượ ố ủ ằ ế
           N  TK 211ợ         62.000.000

          Có TK 4111(AM) 62.000.000
5) Cu i năm, công ty ABC thông báo s  l i nhu n ph i chia cho công ty AM 24.000.000đ, côngố ố ợ ậ ả  

ty BM 29.000.000đ và công ty CM 28.000.000đ.

Cu i năm Cty ABC thông báo chia l i nhu n, các Cty s  h ch toán:ố ợ ậ ẽ ạ
o Công ty AM:
          N  TK 1388(ABC)    24.000.000ợ

       Có TK 515     24.000.000
o Công ty BM:
          N  TK 1388 (ABC)     29.000.000ợ

        Có TK 515    29.000.000
o Công ty CM:
          N  TK 1388(ABC)     28.000.000ợ

        Có TK 515     28.000.000
o Công ty ABC:
          N  TK 421ợ        81.000.000

       Có TK 3388(AM) 24.000.000
       Có TK 3388(BM) 29.000.000
       Có TK 3388(CM) 28.000.000

BT B7.3
Trong tháng 11, phòng k  toán Công ty A có tài li u v  đ u t  dài h n: ế ệ ề ầ ư ạ

Yêu c uầ  :    Đ nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào s  đ  tài kho n.ị ả ả ơ ồ ả

1. Theo H p đ ng h p tác kinh doanh d i hình th c tài s n đ ng ki m soát v i Cty H, côngợ ồ ợ ướ ứ ả ồ ể ớ  
ty A mua tr  góp 1 thi t b  s y v i giá ch a thu  tr  ngay là 100 tri u, thu  GTGT 10%.ả ế ị ấ ớ ư ế ả ệ ế  
Chi ti n m t tr  l n đ u ngay khi nh n tài s n là 10 tri u, s  còn l i tr  d n trong 18 thángề ặ ả ầ ầ ậ ả ệ ố ạ ả ầ  
b t đ u t  tháng sau. (cho bi t lãi tr  góp là 15 tri u - đ c phân b  đ u theo th i h n trắ ầ ừ ế ả ệ ượ ổ ề ờ ạ ả 
góp). Cu i tháng đã đ a thi t b  s y vào ho t đ ng liên doanh. ố ư ế ị ấ ạ ộ

1/a- N  TK  211     100.000.000 ợ
N  TK  133ợ    10.000.000
N  TK  242      15.000.000 ợ

Có TK  331 125.000.000 
b- N  TK  331    10.000.000 ợ

Có TK  111   10.000.000 
2. Theo H p đ ng liên doanh d i hình th c thành l p c  s  kinh doanh đ ng ki m soát (Ctyợ ồ ướ ứ ậ ơ ở ồ ể  

M), Cty A góp v n v i t  l  40%, bao g m:ố ớ ỷ ệ ồ

- 1 thi t b  (hình thành t  thuê tài chính, có nguyên giá 200 tri u, kh u hao lu  k  đ n th iế ị ừ ệ ấ ỹ ế ế ờ  
đi m góp v n là 20 tri u), v n góp đ c tính 190 tri u, c tính s  d ng 5 năm. ể ố ệ ố ượ ệ ướ ử ụ

- Xu t kho 1 lô hàng hoá có giá g c 150 tri u và đ c tính v n góp là 155 tri u.ấ ố ệ ượ ố ệ

- Chi phí  v n chuy n tài  s n góp v n Cty A ch u,  đã thanh toán b ng ti n  t m ng làậ ể ả ố ị ằ ề ạ ứ  
110.000đ (g m thu  GTGT 10%).ồ ế

2/ a- N  TK  222 (M) ợ  190.000.000  
N  TK  214 ợ    20.000.000  
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Có TK  212  200.000.000 
Có TK  711        10.000.000 

b- N  TK  222 (M) ợ  155.000.000

Có TK  156  150.000.000
Có TK  711          5.000.000 

c- N  TK  635 ợ        100.000 
N  TK  133 ợ          10.000 

      Có TK  141        110.000 

3. Cty A chuy n kho n 10,000USD (TGHĐ th c t  ngày chuy n ti n  15.700 VND/USD,ể ả ự ế ể ề  
TGHĐ trên s  KT TGNH 15.780 VND/USD) góp v n vào Cty S (c  s  kinh doanh đ ngổ ố ơ ở ồ  
ki m soát). Cho bi t Cty S hình thành t  3 Cty góp v n v i t  l : Cty B và Cty C, m i Ctyể ế ừ ố ớ ỷ ệ ỗ  
góp 40% và có quy n đ ng ki m soát Cty S; Cty A góp 20% và có nh h ng đáng k .ề ồ ể ả ưở ể

3/ N  TK  223 (S) ợ  157.000.000 (10.000 USD x 15.700) 
    N  TK  635 ợ        800.000 

Có TK  1122  157.800.000 (10.000 USD x 15.780) 
Ghi đ n Có TK  007: 10.000 USDơ
4. Cty A bán cho Cty M (c  s  kinh doanh đ ng ki m soát) 1 TSCĐ h u hình có nguyên giáơ ở ồ ể ữ  

300 tri u, kh u hao lu  k  đ n th i đi m góp v n là 50 tri u, giá bán ch a thu  là 260ệ ấ ỹ ế ế ờ ể ố ệ ư ế  
tri u, thu  GTGT 10% ch a thu ti n, c tính s  d ng 5 năm. ệ ế ư ề ướ ử ụ

4/ a- N  TK  214   ợ     50.000.000 
N  TK  811  ợ 250.000.000 

Có TK  211 300.000.000 
    b- N  TK  131 (M) ợ  286.000.000 

Có TK  711  260.000.000 
Có TK  33311      26.000.000 

5. Cty A mua v t li u nh p kho ch a tr  ti n t  Cty N (c  s  kinh doanh đ ng ki m soát) giáậ ệ ậ ư ả ề ừ ơ ở ồ ể  
mua ch a thu  10 tri u, thu  GTGT 5%.ư ế ệ ế

N  TK  152 ợ    10.000.000 
N  TK  133 ợ         500.000 

Có TK  331 (N)    10.500.000 

BT B7.4: 

T i m t DN có tình hình sau:ạ ộ

- S  d  30/11/N TK 121: 60.000.000đ (TK 1211: 40.000.000đ CP cty c  ph n A; TKố ư ổ ầ  
1212: 20.000.000đ-20 t  kỳ phi u NHCT4, m nh giá 1.000.000đ/t , th i h n 6 tháng, lãiờ ế ệ ờ ờ ạ  
su t 0,75%/ tháng, thu lãi đ nh kỳ h ng tháng ); TK 221: 500.000.000đ CP cty c  ph nấ ị ằ ổ ầ  
X; TK 222 (cty K v i t  l  góp v n 40%):300.000.000đớ ỷ ệ ố

- Trong tháng 12N phát sinh m t s  nghi p v :ộ ố ệ ụ

1. Ngày 2/12 chi TGNH 15.000.000đ mua kỳ phi u NH, phát hành th i h n 24 tháng, lãiế ờ ạ  
su t 14%/24 tháng, thu lãi m t l n khi đáo h n.ấ ộ ầ ạ

N  TK 2282:ợ  15.000.000

Có TK 112: 15.000.000

2. Ngày 5/12 góp v n vào cty M (c  s  kinh doanh đ ng ki m soát, v i t  l  góp v nố ơ ở ồ ể ớ ỷ ệ ố  
25%) 1 thi t b  s n xu t có NG 100.000.000đ, hao mòn lũy k  10.000.000đ, v n gópế ị ả ấ ế ố  
th ng nh t gi a các bên góp v n liên doanh là 92.000.000đ (cho bi t c tính thi t bố ấ ữ ố ế ướ ế ị 
này còn s  d ng 5 năm n a).ử ụ ữ

Góp v n vào cty M (c  s  KD đ ng ki m soát) ố ơ ở ồ ể

N  TK 222(M):ợ 92.000.000
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N  TK 214:ợ 10.000.000

Có TK 211: 100.000.000

Có TK 711:     2.000.000

3. Ngày 15/12 chi ti n m t 8.300.000đ mua l i 1 kỳ phi u m nh giá 10.000.000đ, th i h nề ặ ạ ế ệ ờ ạ  
24 tháng lãi su t 10% năm, lãnh lãi tr c 1 l n ngay khi Ngân hàng phát hành kỳ phi uấ ướ ầ ế  
(cho bi t còn 18 tháng n a kỳ phi u này đáo h n).ế ữ ế ạ

Chi ti n m t mua l i 1 s  kỳ phi u:ề ặ ạ ố ế

N  TK 2282:ợ     8.300.000 

Có TK 111: 8.300.000

4. Ngày 22/12 bán m t s  c  phi u cty c  ph n X, có giá g c 100.000.000đ v i giá bánộ ố ổ ế ổ ầ ố ớ  
98.000.000đ – đ ng th i yêu c u bên mua chuy n kho n s  ti n này vào tài kho n ti nồ ờ ầ ể ả ố ề ả ề  
g i c a cty H đ  DN tr  n  ti n hàng. Chi ti n m t thanh toán cho ng i môi gi iử ủ ể ả ợ ề ề ặ ườ ớ  
50.000đ. Sau chuy n nh ng t  l  bi u quy t (t ng ng t  l  v n góp) gi m xu ngể ượ ỷ ệ ể ế ươ ứ ỷ ệ ố ả ố  
còn 40%.

+ Bán c  phi u:ổ ế

N  TK 331(H):ợ 98.000.000

N  TK 635:ợ   2.000.000

Có TK 221(X): 100.000.000

+ Chi phí môi gi i:ớ

N  TK 635:ợ 50.000

Có TK 111: 50.000

+ Sau khi chuy n nh ng t  l  v n góp còn 40%:ể ượ ỷ ệ ố

N  TK 223(X):ợ  400.000.000

Có TK: 221(X):  400.000.000

5. Ngày 23/12 h n thu n  đ i v i khách hàng B đã tr , khách hàng B đ  ngh  thanh toán sạ ợ ố ớ ễ ề ị ố 
n  100.000.000đ b ng 1 s  công trái có m nh giá 75.000.000đ, th i h n 5 năm, lãi su tợ ằ ố ệ ờ ạ ấ  
10% năm, lãnh lãi 1 l n khi đáo h n, cho bi t s  công trái này có hi u l c 3 năm. DN đãầ ạ ế ố ệ ự  
đ ng ý thu h i n  theo gi i pháp trên.ồ ồ ợ ả

+ Khách hàng thanh toán b ng công trái:ằ

N  TK 2282: ợ 100.000.000

Có TK 131(B): 100.000.000

6. Ngày 25/12 chuy n kho n 49.000.000đ đ  mua 1 s  trái phi u (có chi t kh u) do cty Yể ả ể ố ế ế ấ  
phát  hành  –m nh  giá  50.000.000đ,  th i  h n  5  năm,  thanh  toán  lãi  đ nh  kỳ  sau  6ệ ờ ạ ị  
tháng/l n; lãi su t trái phi u 10%/năm.ầ ấ ế

N  TK 2282:ợ    49.000.000

Có TK 112: 49.000.000

7. Ngày 27/12 chi ti n m t mua 1 s  công trái v i giá 24.000.000đ, còn 3 năm n a đáo h nề ặ ố ớ ữ ạ  
công trái (bi t công trái có m nh giá 20.000.000đ, th i h n đ u t  5 năm, lãi su t 10%/ế ệ ờ ạ ầ ư ấ  
năm; lãnh lãi 1 l n khi đáo h n).ầ ạ

N  TK 2282:ợ   24.000.000

Có TK 111: 24.000.000

8. Ngày 28/12 NHC4 chuy n ti n lãi 20 t  kỳ phi u (SDĐK) tháng này vào TK TGNH.ể ề ờ ế
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N  TK 112:ợ 150.000 (1.000.000 * 20 * 0,75%)

Có TK 515: 150.000 (1.000.000 * 20 * 0,75%)

9. Ngày 30/12 xu t hàng hóa giá v n 20.000.000đ bán ch a thu ti n cho cty K (c  s  kinhấ ố ư ề ơ ở  
doanh đ ng ki m soát) v i giá bán ch a thu  24.000.000đ, thu  GTGT 10%. Cho bi tồ ể ớ ư ế ế ế  
cty K cu i năm còn t n kho lô hàng này.ố ồ

+ Doanh thu bán hàng

N  TK 131(K): 26.400.000ợ

Có TK 511: 24.000.000

Có TK 33311: 2.400.000 (24.000.000 * 10%)

+Giá v n hàng bán:ố

N  TK 632:ợ 20.000.000

Có TK 156: 20.000.000

10. Ngày 30/12 nh n c  t c 6 tháng cu i năm s  ti n 5.000.000đ b ng chuy n kho n doậ ổ ứ ố ố ề ằ ể ả  
công ty c  ph n X chuy n đ n.ổ ầ ể ế

N  TK 112:ợ 5.000.000

Có TK 515: 5.000.000

BT B8.1:

Cty M (đang ho t đ ng) thu c đ i t ng n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thuạ ộ ộ ố ượ ộ ế ươ ấ ừ ế

S  d  đ u quý 4/N: ố ư ầ

Tk 311: 40.000.000 (kh  c vay 9 tháng c a Cty K, đ n h n 31/12/N; lãi đ n 1,2%/tháng trế ướ ủ ế ạ ơ ả 
đ nh kỳ sau cu i m i quý), ị ố ỗ

Tk 315: 270.000.000 (g m 50.000.000đ và 10.000ồ  EUR), 

Tk 341: 800.000.000 (vay c a NH X- tài tr  công trình đang trong th i gian thi côngủ ợ ờ  công trình 
trên 12 tháng, tr  lãi h ng tháng 1%/tháng)ả ằ

S  phát sinh trong quý 4/Nố

 Yêu c u:ầ  Ghi nh n các bút toán liên quan tình hình trên. ậ

1. Ngày 15/10/N công ty đã chuy n TGNH 50.000.000đ tr  s  n  đ n h n b ng ti n VN vàể ả ố ợ ế ạ ằ ề  
chuy n 5.000ể  EUR đ  tr  b t s  n  đ n h n trên. (TGTT 21.980 VND/EUR, TGTT chiể ả ớ ố ợ ế ạ  
ngo i t  21.900 VND/EUR).ạ ệ

1a.  Nợ TK 315       50.000.000
            Có TK 1121             50.000.000
b.  N  TK 315        110.000.000 (= 5.000 x 22.000)ợ
            Có TK 1122             109.500.000 (=5.000 x 21.900)
            Có TK 515                                500.000
Ghi đ n Có TK 007    5.000 EURơ

2. Ngày 31/10/N chuy n kho n tr  lãi ti n vay dài h n c a NH X tháng 10/N.ể ả ả ề ạ ủ

N  TK ợ 2412        8.000.000 (=800.000.000x1%) lãi vay đ c v n hóaượ ố
             Có TK 1121         8.000.000
3. Ngày 20/11/N vay ng n h n VP Bank chuy n tr  cho ng i bán 20.000.000đ và chuy n vàoắ ạ ể ả ườ ể  

TK cá nhân c a CNV đ  tr  l ng 50.000.000đ.ủ ể ả ươ

N  TK 331             20.000.000ợ
     N  TK 3341           50.000.000ợ
              Có TK 311              70.000.000
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4. Ngày  30/11/N  chuy n  kho n  ti p  5.000ể ả ế  EUR  đ  tr  s  n  đ n  h n.  (TGTT  22.080ể ả ố ợ ế ạ  
VND/EUR, TGTT chi ngo i t  22.010 VND/EUR)ạ ệ

    N  TK 315ợ      110.000.000 (=5.000 x 22.000)
    N  TK 635ợ    50.000

Có TK 1122     110.050.000 (=5.000 x 22.010)
Ghi đ n Có TK 007    5.000 EURơ

5. Ngày 30/11/N chuy n kho n tr  lãi ti n vay dài h n c a NH X tháng 11/N.ể ả ả ề ạ ủ

N  TK ợ 2412        8.000.000 (=800.000.000x1%) lãi vay đ c v n hóaượ ố
             Có TK 1121         8.000.000
6. Ngày 1/12/N ký h p đ ng vay v i Cty H s  ti n là 200.000.000đ, th i h n 2 năm, tr  nợ ồ ớ ố ề ờ ạ ả ợ 

g c và lãi đ nh kỳ 4 l n vào ngày 1/6/N+1; 1/12/N+1; 1/6/N+2 và 1/12/N+2. S  ti n tr  m iố ị ầ ố ề ả ỗ  
l n là 56.000.000đ (phân b  lãi theo ph ng pháp đ ng th ng). Công ty đã làm th  t c trầ ổ ươ ườ ẳ ủ ụ ả 
n  cho nhà cung c p h  th ng thi t b  đã đ a vào s  d ng (tháng tr c)  c a hàng bánợ ấ ệ ố ế ị ư ử ụ ướ ở ử  
s n ph mả ẩ  b ng s  ti n vay v i Cty H. ằ ố ề ớ

N  TK 331ợ 200.000.000
   Có TK 341 200.000.000

7. Ngày 31/12/N chuy n kho n tr  lãi quý 4 và n  g c cho Cty K; tr  lãi tháng 12 cho NH X.ể ả ả ợ ố ả

 N  TK 311ợ 40.000.000
      N  TK 635ợ   1.440.000 
      N  TK 2412 ợ   8.000.000

Có TK 1121 49.440.000
8. Cu i tháng 12/N, tính lãi ph i tr  Cty H trong năm N; đ ng th i xác đ nh n  dài h n đ nố ả ả ồ ờ ị ợ ạ ế  

h n tr  trong năm N+1 đ  k t chuy n.  ạ ả ể ế ể

a. N  TK 635ợ 1.000.000  (6.000.000 / 6 tháng)
Có TK 335 1.000.000

b. N  TK 315ợ 100.000.000
Có TK 341 100.000.000

BT B8.2:
Công ty A SXKD m t hàng ch u thu  GTGT, tính thu  theo ph ng pháp kh u tr . Trongặ ị ế ế ươ ấ ừ  
tháng có phát sinh tình hình phát hành trái phi u công ty nh  sau:ế ư
YÊU C U: Đ nh kho n và ph n ánh tình hình trên vào s  đ  tài kho n.ầ ị ả ả ơ ồ ả
1. Cty phát hành 50 t  trái phi u (dùng cho ho t đ ng kinh doanh) có m nh giá 1.000.000đ/t ;ờ ế ạ ộ ệ ờ  

th i h n 3 năm; lãi su t trái phi u 6%/năm tr  đ nh kỳ sau m i năm – v i giá phát hànhờ ạ ấ ế ả ị ỗ ớ  
1.050.000đ/t  đã thu toàn b  s  ti n bán trái phi u và chuy n vào NH (đã nh n GBC). Chiờ ộ ố ề ế ể ậ  
phí phát hành thanh toán b ng t m ng s  ti n 105.000đ (g m thu  GTGT 5%).ằ ạ ứ ố ề ồ ế

Thu ti n khi phát hành trái phi u:ề ế
         N  TK 112 :ợ      52.500.000
               Có TK 343 (3431):  (50* 1.000.000đ)=50.000.000

     Có TK 343 (3433):     (50 * 50.000đ) = 2.500.000 
Chi phí phát hành trái phi u:ế
          N  TK 635 : 100.000ợ
          N  TK 133 :     5.000ợ
                Có TK 141 :         105.000
2. Cty phát hành 500 t  trái phi u (dùng cho ho t đ ng XDCB – XD thêm 1 PX m i v i th iờ ế ạ ộ ớ ớ ờ  

gian hoàn thành d  ki n ự ế trên 12 tháng) có m nh giá 2.000.000đ/t ; th i h n 5 năm; lãi su tệ ờ ờ ạ ấ  
trái phi u 5%/năm tr  đ nh kỳ tr c m i năm – v i giá phát hành 1.950.000đ/t  đã thu toànế ả ị ướ ỗ ớ ờ  
b  s  ti n bán trái phi u (sau khi tr  lãi đ nh kỳ tr  tr c cho năm đ u tiên) và chuy n vàoộ ố ề ế ừ ị ả ướ ầ ể  
NH (đã nh n GBC). Chi phí phát hành thanh toán b ng t m ng s  ti n 10.500.000đ (g mậ ằ ạ ứ ố ề ồ  
thu  GTGT 5%) – đ c phân b  d n trong th i h n phát hành trái phi u. Chi phí đi vayế ượ ổ ầ ờ ạ ế  
năm đ u tiên đ  đi u ki n đ c v n hoá đ  tính vào chi phí đ u t  XDCB.ầ ủ ề ệ ượ ố ể ầ ư

Thu ti n khi phát hành trái phi u:ề ế
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         N  TK 112 :               725.000.000ợ
         N  TK 2412 :             250.000.000 lãi vay năm đ u đ c v n hóaợ ầ ượ ố
         N  TK 343 (3432): (500 * 50.000đ = 25.000.000ợ
                    Có TK 343 (3431) :                 1.000.000.000
Chi phí phát hành trái phi u:ế
          N  TK 2412 : 2.000.000 (phân b  cho năm đ u đ c v n hóa)ợ ổ ầ ượ ố
          N  TK 242 :   8.000.000ợ

N  TK 133 :      500.000ợ
                    Có TK 141:               10.500.000
3. Cu i tháng ố tính tr c lãi vay ph i tr  đ i v i trái phi u có ph  tr i, tr  lãi sau (nghi p vướ ả ả ố ớ ế ụ ộ ả ệ ụ 

1).  Phân b  ph  tr i  và chi t  kh u trái  phi u theo th i  h n phát hành trái  phi u b ngổ ụ ộ ế ấ ế ờ ạ ế ằ  
ph ng pháp đ ng th ngươ ườ ẳ

Ph n ánh lãi ph i tr  trong 1 tháng :ả ả ả
          N  TK 635 :[(50.000.000*6%)/12tháng] = 250.000ợ
                Có TK 335 :        250.000
Phân b  ph  tr i trái phi u tháng này:ổ ụ ộ ế
            N  TK 343 (3433) :(2.500.000/36tháng) = 69.444ợ
                    Có TK 635 :                  69.444
Phân b  chi t kh u trái phi u tháng này:ổ ế ấ ế
           N  TK 2412 :(25.000.000/60tháng) = 416.666 đ c v n hóaợ ượ ố
                   Có TK 343 (3432) :  416.666

BT B8.3

Cty c  ph n ABC nghiên c u thành công ch  t o 1 lo i s n ph m m i. Đ  t  ch c s n xu tổ ầ ứ ế ạ ạ ả ẩ ớ ể ổ ứ ả ấ  
và tham gia th  tr ng lo i s n ph m m i này, công ty c n tài tr  2 t . Ngày 31/12/N. Công tyị ườ ạ ả ẩ ớ ầ ợ ỷ  
có d  án vay ti n nh  sau (đvt đ ng):ự ề ư ồ

 Công ty phát hành trái phi u chuy n đ i có t ng m nh giá 500 tri u, lãi 11%, 10 năm. Tráiế ể ổ ổ ệ ệ  
phi u bán theo m nh giá, tr  lãi sau đ nh kỳ 2 l n/năm vào 1/7 và 1/1. M i s  l ng tráiế ệ ả ị ầ ỗ ố ượ  
phi u có m nh giá 1 tri u chuy n đ i thành 30 c  ph n thông th ng m nh giá 20.000đ/cế ệ ệ ể ổ ổ ầ ườ ệ ổ 
ph n.ầ

 Công  ty  phát  hành  trái  phi u  chi t  kh u  m nh  giá  1t ,  lãi  10%,  10  năm,  giá  bánế ế ấ ệ ỷ  
885.301.000đ, tr  lãi sau đ nh kỳ 2 l n/năm vào 1/7 và 1/1. Công ty s  d ng ph ng phápả ị ầ ử ụ ươ  
đ ng th ng đ  phân b  chi t kh u trái phi u.ườ ẳ ể ổ ế ấ ế

 Công ty cũng phát hành kh  c vay (có th  ch p) 500 tri u, lãi 12%/năm s  d  n  g cế ướ ế ấ ệ ố ư ợ ố  
còn l i, 15 năm, thanh toán m i l n 36.324.000đ vào 2 l n/năm vào 30/6 và 31/12.ạ ỗ ầ ầ

 (ghi chú: B ng thanh toán kh  c vay th  ch p.   Đ n v  tính: ngàn đ ng)ả ế ướ ế ấ ơ ị ồ

Kỳ thanh toán 
6tháng/l nầ

S  ti n thanhố ề  
toán

Chi phí 
lãi vay

Gi m ả
n  g cợ ố

S  d  ố ư
n  g cợ ố

Ngày p/hành 500.000

1 36.324 30.000 6.324 493.676

2 36.324

3 36.324

4 36.324

Yêu c uầ : Đ nh kho n các nghi p v  sau (cho bi t kỳ k  toán theo năm, k t thúc vào 31/12;ị ả ệ ụ ế ế ế  
các kho n thu/chi b ng ti n g i ngân hàng).ả ằ ề ử

1. Đ i v i trái phi u chuy n đ i, lãi 11%, 10 năm.ố ớ ế ể ổ

a. Ngày 1/1/N+1 phát hành trái phi u.ế

33



Ngày 1/1/N+1 phát hành trái phi u ế
N  TK 112ợ : 500.000.000

Có TK 3431 : 500.000.000
b. Ngày 1/7/N+1 chi tr  lãi ả kỳ đ u tiên và 31/12/N+1 ghi nh n chi phí lãi trái phi u. ầ ậ ế

Ngày 1/7/N+1 chi tr  lãi trái phi u cho ng i ả ế ườ
s  h u trái phi u ở ữ ế
N  TK 635ợ : 27.500.000 [(500.000.000*11%/12tháng)/6tháng)

Có TK 112 : 27.500.000
Ngày 31/12/N+1 ghi nh n lãi trái phi u 6 tháng cu i năm ch a chiậ ế ố ư
N  TK 635ợ : 27.500.000 [(500.000.000*11%/12tháng)/6tháng)

Có TK 335 : 27.500.000

c. Ngày 1/1/N+2 chi tr  lãi trái phi u.ả ế

Ngày 1/1/N+2 tr  lãi trái phi u ả ế
N  TK 335ợ : 27.500.000

Có TK 112 : 27.500.000
d. Ngày 1/1/N+2 chuy n đ i t t c  trái phi u thành c  phi u th ng (cho bi t th  giáể ổ ấ ả ế ổ ế ườ ế ị  

c  phi u th ng ngày 1/1/N+2 là 67.000đ/c  ph n).ổ ế ườ ổ ầ

M i s  l ng  trái  phi u có m nh giá  1  tri u  chuy n đ i  thành 30 c  ph n thôngỗ ố ượ ế ệ ệ ể ổ ổ ầ  
th ng m nh giá 20.000đ/c  ph n.ườ ệ ổ ầ

N  TK 343 (3431)ợ 500.000.000
Có TK 4111 300.000.000 (30 x 500 x 20.000)
Có TK 4112 200.000.000

2. Đ i v i trái phi u chi t kh u, lãi 10%, 10 năm.ố ớ ế ế ấ

a. Ngày 1/1/ N+1 phát hành trái phi u.ế

N  TK 112ợ : 885.301.000
N  TK 3432ợ : 114.699.000

Có TK 3431: 1.000.000.000
b. Ngày 1/7/ N+1 tr  lãi trái phi uả ế  kỳ đ u tiên. ầ

Ngày 1/7/N+1 Tr  lãi trái phi u ả ế kỳ đ u tiênầ
N  TK 635ợ : 50.000.000 (1.000.000.000 x 10%/12tháng) x 6tháng

Có TK 112               : 50.000.000
c. Ngày 31/12/ N+1 ghi nh n chi phí lãi trái phi u và phân b  chi t kh u trái phi u choậ ế ổ ế ấ ế  

năm N+1. 

Ghi nh n lãi trái phi u ậ ế ch a thanh toán kỳ th  2ư ứ
N  TK 635ợ : 50.000.000 (1.000.000.000 x 10%/12tháng) x 6tháng

Có TK 335               : 50.000.000

Phân b  chi t kh u tính cho năm N+1ổ ế ấ
N  TK 635ợ : 11.469.900 (114.699.000/ 10 năm)

Có TK 3432     : 11.469.900
d. Ngày 1/1/ N+5 chi tr  lãi trái phi u; gi  s  sau đó mua l i toàn b  trái phi u chi tả ế ả ử ạ ộ ế ế  

kh u v i giá 101% m nh giá.ấ ớ ệ

Ngày 1/1/N+5 Tr  lãi trái phi u kỳ th  8 (sau 4 năm có hi u l c)ả ế ứ ệ ự
N  TK 335ợ : 50.000.000 (1.000.000.000 x 10%/12tháng) x 6tháng
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Có TK 112               : 50.000.000

Mua l i toàn b  ạ ộ trái phi uế  chi t kh u v i giá 101% m nh giá.ế ấ ớ ệ

N  TK 635ợ :    78.819.400
Nợ TK 3431: 1.000.000.000 

Có TK 112                   : 1.010.000.000 (1.000.000.000 x 101%)
Có TK 3432     :      68.819.400 (114.699.000/ 10 năm) x 6 năm còn l iạ

3. Đ i v i kh  c vay th  ch p.ố ớ ế ướ ế ấ

a. Ngày 31/12/N phát hành kh  c vay.ế ướ

N  TK ợ 112 500.000.000
Có TK 315   13.027.440 (6.324.000+6.703.440)
Có TK 341 486.972.560

b. L p b ng thanh toán cho 4 kỳ đ u thanh toán. ậ ả ầ

Kỳ thanh toán 
6tháng/l nầ

S  ti nố ề  
thanh toán

Chi phí lãi 
vay

Gi m nả ợ 
g cố

S  d  n  g cố ư ợ ố

Ngày p/hành    500.000.000 
1 36.324.000 30.000.000 6.324.000 493.676.000 
2 36.324.000 29.620.560 6.703.440 486.972.560 
3 36.324.000 29.218.354 7.105.646 479.866.914 
4 36.324.000 28.792.015 7.531.985 472.334.928 

c. Xác đ nh n  dài h n đ n h n tr  vào 31/12/N+1ị ợ ạ ế ạ ả

  N  TK 341ợ 14,637,632 
Có TK 315   14,637,632 (7.105.646+7.531.985)

BT B8.4:

Công ty M, t  ch c m ng l i kinh doanh  các chi nhánh và c a hàng bán l  SP. Trong nămổ ứ ạ ướ ở ử ẻ  
N, công ty quy t đ nh ch m d t ho t đ ng  2 c a hàng phía Nam – do kém hi u qu ; đ ngế ị ấ ứ ạ ộ ở ử ệ ả ồ  
th i m  r ng th  tr ng thông qua thành l p thêm m t chi nhánh  phía B c. ờ ở ộ ị ườ ậ ộ ở ắ

Phòng k  ho ch c a công ty l p d  toán các kho n chi phí và thu thanh lý th c hi n d  án trênế ạ ủ ậ ự ả ự ệ ự  
nh  sau: (trích b ng d  toán)ư ả ự

Ch m d t ho t đ ng 2 c a hàng phía Namấ ứ ạ ộ ử  Thành l p chi nhánh phía B cậ ắ

D  toán Chi/thuự S  ti nố ề D  toán chi phí ự S  ti nố ề

1. Chi phí

- B i th ng thuê nhàồ ườ

- B i th ng NVồ ườ

- Di chuy n công c , thi tể ụ ế  
b  sang c a hàng khácị ử

- X  lý xóa s  n  khó đòiử ổ ợ  
kh/hàng đã l p d  phòng ậ ự

2. Thu c tínhướ

- Bán đ  dùng không c nồ ầ  
dùng (chi phí còn l i ch aạ ư  

37.500.000

25.000.000

10.000.000

    500.000

 
2.000.000

500.000

500.000

1. Các kho n chiả  
ban đ u ầ

- Mua s m đắ ồ 
dùng, thi t bế ị

- H  th ng thôngệ ố  
tin liên l cạ

- Đ t c c thuê nhà ặ ọ

- Đăng báo,... về 
tái c  c uơ ấ

- CP khác (b ngả  

87.000.00
0

50.000.000

20.000.000

10.000.000

  2.000.000

5.000.000
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phân b  200.000)ổ hi u, CP th  t cệ ủ ụ  
đăng ký,...)

Cu i năm N, công ty đã ng ng ho t đ ng c a 2 c a hàng và tri n khai th c hi n d  án trên.ố ừ ạ ộ ủ ử ể ự ệ ự

Yêu c uầ : L p d  phòng tái c  c u doanh nghi p vào 31/12/N.ậ ự ơ ấ ệ

Nghĩa v  liên đ i phát sinh khi tái c  c u DN là kho n b i th ng thuê nhàụ ớ ơ ấ ả ồ ườ  (25.000.000) 
và b i th ng NV (10.000.000)ồ ườ
K  toán s  l p d  phòng tái c  c u DN :ế ẽ ậ ự ơ ấ
          N  TK 642          35.000.000ợ
                    Có TK 352            35.000.000
BT B8.5 :

Công ty M (không l p BCTC gi a niên đ , kỳ k  toán là năm) s n xu t và tiêu th  2 lo i s nậ ữ ộ ế ả ấ ụ ạ ả  
ph m X và Y thu c đ i t ng n p thu  GTGT theo ph ng pháp kh u tr  thu . ẩ ộ ố ượ ộ ế ươ ấ ừ ế

Công ty th c hi n ch  đ  b o hành cho SP bán ra: SP X b o hành 2 năm và SP Y b o hành 3ự ệ ế ộ ả ả ả  
năm.

Công ty b t đ u l p d  phòng b o hành SP t  năm N. Theo th ng kê, kinh nghi m m c đắ ầ ậ ự ả ừ ố ệ ứ ộ 
h ng và c tính chi phí s a ch a b o hành cho 100 SP bán ra nh  sau:ỏ ướ ử ữ ả ư

S nả  
phẩ

m

Mứ
c độ

S n ph m Xả ẩ S n ph m Yả ẩ

% c tínhướ Chi phí 
cướ  

tính s aử  
ch aữ

% c tínhướ Chi phí 
cướ  

tính s aử  
ch aữ

nă
m 
N

nă
m 
N
+1

nă
m 
N

nă
m 
N
+1

nă
m 
N
+2

Khô
ng 
hư 
h nỏ
g

80
%

60
%

- 90
%

80
%

50
%

-

Hư 
h nỏ
g 
nhẹ

15
%

25
%

20.000.
000

4
%

15
%

35
%

30.000.
000

Hư 
h nỏ
g 
n nặ
g 

5
%

15
%

50.000.
000

1
%

5
%

15
%

60.000.
000

Trong năm N và N+1, công ty M đã tiêu th  s  l ng SP X và SP Y th c t  là:ụ ố ượ ự ế

Năm 
N

Năm 
N+1

SP X 200 
SP

180 SP

SP Y 300 320 SP
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SP

Chi phí th c t  s a ch a trong th i h n b o hành phát sinh (không có b  ph n b o hành đ cự ế ử ữ ờ ạ ả ộ ậ ả ộ  
l p)  ậ

Lo iạ  
CP

Chi phí th c t  s a ch a SP Xự ế ử ữ Chi phí th c t  s a ch a SPự ế ử ữ  
Y

Năm N Năm N+1 Năm N Năm N+1

CP VL 6.000.000 18.000.00
0

3.500.00
0

20.000.000

CP 
nhân 
công

3.000.000 8.000.000 1.500.00
0

6.000.000

CP ti nề  
m tặ

2.000.000 6.000.000 400.000 2.000.000

C ng ộ 11.000.00
0

32.000.00
0

5.400.00
0

28.000.000

Yêu c u:ầ  Ghi nh n các bút toán liên quan tình hình trên.ậ

S n ph m Xả ẩ  
Năm N   
1, Cu i niên đ  k  toán năm công ty M b t đ u l p d  phòng b o hành s n ph m ố ộ ế ắ ầ ậ ự ả ả ẩ
 v i giá tr  chi phí c tính s a ch a là: ớ ị ướ ữ ữ  
  [(60% x 0) + (25% x 20.000.000) + (15% x 50.000.000)]/100SP x 200SP= 25.000.000
  
 N  TK 641ợ 25.000.000  
 Có TK 352 25.000.000  
  
2.a, Cu i kỳ k t chuy n chi phí ố ế ể  
 N  TK 154ợ 11.000.000  
 Có TK 621 6.000.000  
 Có TK 622 3.000.000  
 Có TK 627 2.000.000  
  
c, X  lý chi phíử  
 N  TK 641ợ 11.000.000  
 Có TK 154 11.000.000  
  
Năm N+1  
1.a, Cu i kỳ k t chuy n chi phíố ế ể  
 N  TK 154ợ 32.000.000  
 Có TK 621 18.000.000  
 Có TK 622   8.000.000  
 Có TK 627   6.000.000  
  
b, X  lý chi phíử  
 N  TK 352ợ 32.000.000  
 Có TK 154 32.000.000  
2, Cu i niên đ  k  toán năm công ty M tính m c d  phòng b o hành s n ph m ố ộ ế ứ ự ả ả ẩ
 v i giá tr  chi phí c tính s a ch a là: ớ ị ướ ữ ữ  
  [(60% x 0) + (25% x 20.000.000) + (15% x 50.000.000)]/100SP x 180SP= 22.500.000
 L p d  phòng b  sung = 22.500.000 – 25.000.000 +32.000.000 = 29.500.000ậ ự ổ  
 N  TK 641ợ 29.500.000  
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 Có TK 352 29.500.000  
S n ph m Yả ẩ  
Năm N   
1, Cu i niênố  đ  k  toán năm công ty M b t đ u l p d  phòng b o hành s n ph m ộ ế ắ ầ ậ ự ả ả ẩ
 v i giá tr  chi phí c tính s a ch a là: ớ ị ướ ữ ữ  
{[(80% x 0) + (15% x 30.000.000) + (5% x 50.000.000)] + [(50% x 0) + (35% x 
30.000.000) + (15% x 50.000.000)]} / 100SP x 300SP = 75.000.000
  
 N  TK 641ợ 75.000.000  
 Có TK 352 75.000.000  
  
2.a, Cu i kỳ k t chuy n chi phíố ế ể  
 N  TK 154ợ 5.400.000  
 Có TK 621 3.500.000  
 Có TK 622 1.500.000  
 Có TK 627    400.000  
  
b. X  lý chi phíử  
 N  TK 641ợ 5.400.000  
 Có TK 154 5.400.000  
  
Năm N+1  
1,a,Cu i kỳ k t chuy n chi phíố ế ể  
 N  TK 154ợ 28,000,000  
 Có TK 621 20,000,000  
 Có TK 622   6,000,000  
 Có TK 627   2,000,000  
  
b, X  lý chi phíử  
 N  TK 352ợ 28,000,000  
 Có TK 154 28,000,000  
  
2, Cu i niênố  đ  k  toán năm công ty M tính m c d  phòng b o hành s n ph m ộ ế ứ ự ả ả ẩ
 v i giá tr  chi phí c tính s a ch a là: ớ ị ướ ữ ữ  
*s n ph m bán năm N còn nghĩa v  b o hành năm cu i cùng: [ả ẩ ụ ả ố (50% x 0) + (35% x 
30.000.000) + (15% x 50.000.000)] / 100SP x 300SP = 54.000.000
*s n ph m bán năm N+1 còn nghĩa v  b o hành 2 năm cu i cùng: {[ả ẩ ụ ả ố (80% x 0) + (15% 
x 30.000.000) + (5% x 50.000.000)] + [(50% x 0) + (35% x 30.000.000) + (15% x 
50.000.000)]} / 100SP x 320SP = 80.000.000 
 => m c c n l p d  phòng 134.000.000ứ ầ ậ ự

 
 N  TK 641ợ 24.000.000  
 Có TK 352 24.000.000  
  
L p d  phòng b  sung = 134.000.000 – 22.500.000 +24.000.000 = 29.500.000ậ ự ổ   

N  TK 641ợ 135.500.000  
  Có TK 352  135.500.000  

BT B9.1:

Công ty c  ph n ABC kê khai và n p thu  GTGT theo ổ ầ ộ ế ph ng pháp kh u tr  thuươ ấ ừ ế, k  toánế  
hàng t n kho theo ồ ph ng phápươ  kê khai th ng xuyên.ườ
S  d  đ u tháng Tài kho n 419: 6.250.000.000 (chi ti t: 500.000 c  phi u)ố ư ầ ả ế ổ ế .
Trong tháng phát sinh các nghi p v  kinh t  sau:ệ ụ ế
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Ngày 05/9: Công ty c  ph nổ ầ  ABC mua 50.000 c  phi u do Công ty ABC phát hành và h y bổ ế ủ ỏ 
ngay t i ngày mua l i 20.000 c  phi u, giá thanh toán 12.700/c  phi u, thanh toán b ng ti nạ ạ ổ ế ổ ế ằ ề  
g i ngân hàng. Thanh toán phí d ch v  môi gi i mua c  phi u (0,25% giá tr  giao d ch) b ngử ị ụ ớ ổ ế ị ị ằ  
ti n m t.ề ặ
a. N  TK 419ợ 381.000.000 (30.000 * 12.700)
          Có TK 112 381.000.000
N  TK 419ợ 952.500 (0,25% * 381.000.000)
          Có TK 111      952.500
b. N  TK 4111ợ 200.000.000 (20.000 * 10.000)
    N  TK 4112ợ   54.000.000
          Có TK 112 254.000.000 (20.000 * 12.700)

N  TK 4112ợ 635.000 (0,25% * 254.000.000)
          Có TK 111      635.000

Ngày 10/9: Công ty c  ph nổ ầ  ABC h y b  50.000 c  phi u qu .ủ ỏ ổ ế ỹ
N  TK 4111ợ 500.000.000 (50.000 * 10.000)
N  TK 4112ợ 125.650.000
       Có TK 419 625.650.000 (50.000 * 12.513)
 
Giá xu t 1 CP qu    =      6.250.000.000 + 381.952.500 ấ ỹ

   500.000 + 30.000
=  12.513 đ/CP

Ngày 20/9: Công ty c  ph nổ ầ  ABC mua 70.000 c  phi u do Công ty ABC phát hành, giá thanhổ ế  
toán 12.700/c  phi u, thanh toán b ng ti n g i ngân hàng. Thanh toán phí d ch v  môi gi i muaổ ế ằ ề ử ị ụ ớ  
c  phi u (0,25% giá tr  giao d ch) b ng ti n m t.ổ ế ị ị ằ ề ặ
N  TK 419ợ 889.000.000 (70.000 * 12.700)
       Có TK 112 889.000.000
N  TK 419ợ 2.222.500 (0.25% * 889.000.000)

      Có TK 111 2.222.500

Ngày 30/9: Công ty ABC t m phân ph i c  t c cho các c  đông b ng 100.000 c  phi u qu ,ạ ố ổ ứ ổ ằ ổ ế ỹ  
giá phát hành 12.800/c  phi u.ổ ế
Yêu c uầ : Tính toán, đ nh kho n các nghi p v  kinh t  phát sinhị ả ệ ụ ế
Giá xu t 1 CP qu    =      6.250.000.000 + 381.952.500 – 625.650.000+ 891.222.500ấ ỹ

500.000 + 30.000 – 50.000 + 70.000
= 12.541 đ/ CP

N  TK 421ợ 1.280.000.000 (100.000 * 12.800)
        Có TK 419 1.254.100.000 (100.000 * 12.541)
        Có TK 4112      25.900.000
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